
PH Ụ  LỤC

BỆN THOẠI CỦA SỞ Y TẾ VÀ CÁC c ơ  QƯAN TÓ CHỨC - NỘI v ụ  
N, THỊ XA, THÀNH PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH

í£ báo sổ Ỉ2 JL  /T B -SN V  ngày ¿ ĩ tháng 0 1 ' năm 2022 cùa Sở N ộ i vụ tinh Quàng Ninh)

STT Cff quan, đon vị Địa chỉ số  điện thoại liên hệ

1 Sờ Y tế Tầng 19, trụ sở liên cơ quan số 3, phường Hồng Hà, 
Hạ Long, Quàng Ninh

0203.3827,214

2 Cơ quan Tồ chức - Nội vụ thành pho cẩm  Phả Số 376, đường Trần Phú, phường cẩm  Trung, thành 
phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh 0203.6299696

3 Cơ quan Tổ chức - Nội vụ thành phố Hạ Long
Tầng 4, trụ sở Thành ủy Hạ Long, số 26, đường Lê 
Thánh Tông, phường Hồng Gai, thành phố Hạ Long, 
tinh Quảng Ninh

0203.3825825

4 Cơ quan Tổ chức - Nội vụ thành phố Móng Cái Đường Hữu Nghị, phường Hòa Lạc, thành phố Móng 
Cái, tỉnh ỌuàngNinh

0203.3779389

5 Cơ quan Tồ chức - Nội vụ thành phố Uông Bí
Trụ sở UBND thành phổ Uông Bí, phường Thanh Sơn, 
thành phố Uông Bí, tinh Quảng Ninh

0203.3665484/
0203.3565909

6 Cơ quan Tổ chức - Nội vụ thị xã Đông Triều
Trụ sớ Thị ùy Đông Triều, Khu 2, phường Đông Triều, 
thị xã Đông Triều, tinh Quàng Ninh

0977.325.336

7 Cơ quan Tổ chức - Nội vụ thị xã Ọuảng Yên
Số 42, phố Ngô Quyền, phường Quảng Yên, thị xã 
Quảng Yên, tình Quảng Ninh

0203.35595 i 5

8 Cơ quan Tổ chức - Nội vụ huyện Ba Chẽ Trụ sở Huyện ủy Ba Chẽ, khu 2, thị trấn Ba Chẽ, 
huyện Ba Chẽ, tỉnh Quàng Ninh

0203.3888203

9 Cơ quan Tổ chức - Nội vụ huyện Bình Liêu
Trụ sờ Huyện ủy Bình Liêu, Khu Binh Quyền, thị trấn 
Bình Liêu, huyện Binh Liêu, tỉnh Quảng Ninh 0835.334.388

10 Cơ quan Tố chức - Nội vụ huyện Cô Tô Khu 2, thị trấn Cô Tô, huyện Cô Tò, tỉnh Quảng Ninh 0203.3889688

11 Cơ quan Tổ chức - Nội vụ huyện Đầm Hà
Tâng 3, trụ sở UBND huyện Đâm Hà, khu phô Lê 
Lương, thị trấn Đầm Hà, huyện Đầm Hà, tinh Quàng 
Ninh

0203.3975274

12 Cơ quan Tổ chức - Nội vụ huyện Hảí Hà
Số 1, phố Ngô Quyền, thị trấn Quảng Hà, huyện Hải 
Hà, tinh Quảng Ninh

0203.3879166

13 Cơ quan Tồ chức - Nội vụ huyện Tiên Yên Phố Đông Tiến 1, thị trấn Tiên Yên, huyện Tiên Yên, 
tinh Quảng Ninh

0203.3876232/
0203.3740133

14 Cơ quan Tồ chức - Nội vụ huyện Vân Đồn
Khu 5, thị trấn Cái Rồng, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng 
Ninh

0203.3793565



HỢP NHU CÀU TƯYẺN DỤNG VIÊN C H Ủ c  Y TÉ VÀO LÀM VIỆC TẠI CÁC DON VỊ sụ NGHIỆP CÔNG LẶP
THUỘC SỞ Y TÉ TỈNH QUẢNG NINH NĂM 2022

(Kèm theo Thông báo sô i l l  ÍTB-SNV ngày J . s thảng  ¿>z năm 2022 cùa Sa Nội vụ tinh Quang Ninh)

Biểu số 01

TỒNG CỘNG

VTVL tuyền dụng nguồn nhân tực chất lưựng

Sớ Y tế

Bệnh viện Bào vệ sức khoé tàm Ihần

264

24

24

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 13

Mô lả vị tr í việc làm

Khám, chữa bệnh

Khám và chữa bệnh Sản 
phụ khoa tại khoa Chăm 
sóc sức khỏe Bà mẹ trẻ 

em

Khám và chữa bệnh Da 
tiễu tại khoa Da liễu & 
Phòng chống mù lòa tại 

cộng đồng

Khám và chữa bệnh về 
Mất tại khoa Da liễu & 
Phòng chống mù lòa tại 

cộng đồng

Tên chức 
danh nghề 
nghiệp viên 

chửc

Vị trí việc tám cần tuyỄn dụng viên chức

Mã số chức 
danh nghề 
nghiệp vicn 

c hire

Yêu cAu về chuycn món, nghiệp vụ

Bác sĩ 
hạng [|]

Bác sĩ 
hạng HI

Bác SÌ 
hạng III

V.Ọ8.01.03

V.08.0I.03

Bác sĩ 
hạng III

V,08.01.03

V.08.01.03

Trình dộ

Đại học

Hác sĩ 
chuyên 

khoa cấp I

Bác sì 
chuyên 

khoa cấp ]

Bác sĩ 
chuyên 

khoa câp I

Ngành/ Chuyên 
ngành

Y đa khoa

Sản phụ khoa

Da tiễu

Mát

\c u  cẳ u về INgoại ngữ

Khác

Loại Giỏi

TiỄng

Anh

Đại học ngành Y 
khoa, loại Khá

Đại học ngành Y 
khoa, loại Khá

Đại học ngành Y 
khoa, loại Khá

Anh

Anh

Anh

Trình dộ

học

Bậc 2

Đậc 2

Bậc 2

Bậc 2

Trình độ

ứng dụng 
CNTT cơ bản

ứng dụng 
CNTT cơ bán

ứng dụng 
CN1T cơ bàn

ủng đụng 
CNTT cơ bán

Ghi
chú
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s r r

Vị trí việc làm cần tuycn dụng viên chức

Ghi
chúĐơn vị

Chỉ
tiêu

tuyền
dụng

Mô tả vị trí việc làm

TỄn chức 
danh nghỉ 
nghiệp viên 

chức

Mã số chức 
(lanh nghê 
nghiệp viên 

chức

Yêu càu về chuyên môn, nghiệp vụ Yêu cầu về Ngoại ngữ Yêu cầu về Tin 
học

Trình dộ Ngành/ Chuyên 
ngành Khác Tiéng Trỉnh dộ Trình độ

1 1 3 4 s 6 T s V 10 11 12 13

2
Khám và chữa bệnh 

Rãng hàm mặt Phòng 
khám đa khoa

Bác sĩ 
hạng IU V.08,01.03

Bác sĩ 
chuyên 

khoa câp I
Răng Hàm Mật Đại học ngành Y 

khoa, loại Khá Anh Bậc 2 ứng dụng 
CNTT cơ bàn

2
Khám và chữa bệnh Nội 
khoa lại phòng khám đa 

khoa

Bác sĩ 
hạng III V.08.01.03

Bác sĩ 
chuyên 

khoa cấp 1
Nội Đại hợc ngành Y 

khoa, loại Khá Anh Bậc 2 ứng dụng 
CNTT cơ bản

1
Khám và chữa bệnh 

Ngoại khoa tại phòng 
khám đa khoa

Bác si 
hạng 111

V.08.01.03
Bảc sĩ 

chuyỄn 
khoa cấp 1

Ngoại
Đại học ngành Y 
khoa, loại Khá Anh Bậc 2 ứng dụng 

CNTT cơ bản

1
Phòng chống dịch bệnh, 

giâm sát các chương 
trình y lế

Bác sĩ Y học 
dự phòng 
hạng 111

v .08.02.06 Thạc sĩ Y học dự phòng
Đại học ngành Y 

học dự phòng, loại 
khá

Anh Bậc 2 Ú ng dụng 
CNTT cơ bàn

1
Thực hiện công lác xét 
nghiệm thực phẩm tại 

khoa Hóa sinh

Kỹ su 
hạng HI v.05.02.07 Tiến sĩ

Kỹ thuật Hớa
học Anh Bậc 2 Úng dụng 

CNTT cơ bản

1
Thực hiện các kỹ thuật 

xét nghiệm y học tại 
khoa Vi sinh Huyết học

Kỹ thuật y 
hạng lú

V.08.07.18 Đại học Kỹ thuật xét 
nghiệm y  học Loại Giỏi Anh Bậc 2 ủ  ng dụng 

CNTT cơ bàn

3 Trung tám Kiểm nghiệm 2

1

Thực hiện công tác kiếm 
nghiệm mẫu thuốc, mỹ 
phẩm và thực phẩm bào 

vệ sức khoẽ

Dược sĩ hạng 
III V.08.08.22 Đại học Dược Loại Giỏi Anh Bậc 2 ừng dụng 

CNTT cơ bản
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STT Đơn vị
Chi
tiêu

Tên chức 
danh nghề 
nghiệp viên 

chức

Vi ti

Mã sé chức 
danh nghe 
nghiệp vicn 

chửc

■í việc tàm tần tuycn (lụng vicn chức

Yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ Yêu cầu về Ngoại ngử Yêu cầu về Tin
hoc

1 7

tuyến
dụng

J

Mó tâ vị trí việc ỉàm

4

Trinh độ Ngành/ Chuyên 
ngành Khác Tiếng Trình độ Trình độ

Ghi
chú

1

Thực hiện công tác kiểm 
nghiệm thuốc, mỹ phẩm 
và thực phẩm bào vệ sức 

khoé

Kỹ sư 
hạng III V.05.02.07 Dại học

g

Hóa Dược

9

Loại Giòi

10

Anh

II

Bậc 2

12

ứng đụng 
CNTT cơ bản

13

4 I rung tàm Y (ế thành phố cẩm  Phả 1

1 Bác sĩ khám chữa bệnh 
và chi đạo tuyến

Bác sỉ 
hạng III v.08.01.03 Đại học Y đa khoa Loại Giỏi Anh Bậc 2 ứng dung 

CNTT cơ bản
5 Trung râm Y te thành phố Hạ Long 3

3 Khám chữa bệnh 
Nội khoa

Bác sĩ 
hạng III V.08.01.03

Bác sĩ 
chuvẽn 

khoa cap I
Y đa ktlóa Đại học Y đa khoa, 

loại Khá Anh Bậc 2 Úng dụng 
CNTT cư bảii

6 Trung tâm Y lé huyện Ba C hỉ 1

1 Khám, chữa bệnh Bác sĩ 
hạng III V.08.0I.03 F)ại học Y đa khoa Loại Giói Anh Bậc 2 Úng đụng 

CNTT cơ bán
7 Trung tâm V tế huyện Rình Liêu ]

1 Khám, chữa bệnh Bác sĩ 
hạng III v.08.01.03 Đại học Y đa khoa Loại Giói Anh Bậc 2 ứng dụng 

CNTT cơ bàn
8 rrung  tâm Y tế huyện Tiên Yên 1

]
Chãm sóc, tư vẩn bệnh 

nhân về Đinh dưõng 
lâm sàng

Điều dưỡng 
hạng III v.08.05.12 Bại học Điều dưỡng Loại Oiòi Anh Bậc 2 ủng dụng 

CNTT cơ bản
9 rrung tâm V té huyện Vân Đồn 1 ---------- ------------------ ---------

1 Khám, chữa bệnh Bác sĩ 
hạng III V.08,01.03 Dại học Y đa khoa Loại Giòi Anh Bậc 2 ứng đụng 

CNTT cơ bán
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STT Dơn vị

Vị (rí việc lảm cần tuyén dụng viên chức

Ghi
chú

Chi
tiêu

tuyển
dụng

Mô tã vị trí việc tàm

Tcn chức 
danh nghề 
nghiệp vicn 

chức

Mã số chức 
danh nghề 
nghiệp viên 

chức

Yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ Yêu cầu về Ngoại ngư Yêu cầu về Tin 
học

Trình dộ Ngành/ Chuvên 
ngành Khác Tiếng Trình (lộ Trinh độ

/ ỉ 3 4 s Ể 7 s 9 10 tl 11 13

B VTVL tuyển dụng thông thường 240

I SỞYtế 24«

1

. . .  . .
Itệnh viên Bảo VỆ sức klioẻ tâm Ihần . .

1 lChủm, chữa bệnh
Bác sĩ 

hạng I]1 v.08.01.03
Bác sĩ 
chuyên 

khoa cấp I
Tâm thần Anh Bậc 2

ứng dụng 
CNTT cơ bản

13 Khám, chữa bệnh
Bác sĩ 

hạng 111 v.08.01.03 Đại học Y đa khoa Anh Bậc 2 ửng dụng 
CNTT cơ bàn

2
Trác nghiệm tám lý lâm 
sàng làm việc tại khoa 

Cận lâm sàng
Chuyên viên 01.003 Đại học Tâm lý học 

giáo dục Loại Khá Anh
Cỏ kỳ năng sử 

dụng tương 
đương bậc 3

Có kỹ nãng sử 
dụng công nghệ 

thông tin cơ 
bán

1
Thực hiện kỹ thuật xét 
nghiệm sinh hóa. huyết 

học, vi sinh

Kỹ thuật y 
hạng III v.08.07.18 Đại học Xét nghiêm 

Y học
Anh Bậc 2 ứng dụng 

CNTT cơ bản

1

Đọc kết quả chẩn doán, 
ký phiếu trả kết quả 

trong phạm vi được phân 
công

Bác sĩ 
hạng III v.08.01.03 Đại học Y đa khoa Anh Bậc 2 ủng dụng 

CNTT cơ bàn

2 Trung tâm Kiếm soát bệnh tật 32

6 Khám, chữa bệnh
Bác sỉ 

hạng In V,08.01.03 Đại học Y đa khoa Anh Bậc 2 Úng đụng 
CNTT cơ bản

9
Phòng chống dịch bệnh, 

giám sát các chương 
(rình y tế

Bác sì Y học 
dự phòng 
hạng III

V.08.02.06 Đại học Y học dự phòng Anh Bậc 2 ửng dụng 
CNTT cơ bàn

4/24



STT

Vi trí việc làm cần tuyến dung viên ehữc

Ghi
chú

13

Đ<rn vị
Chỉ
tiêu

tuyển
dụng

Mô tã vị trí việc làm

Tên chức 
danh nghề 
nghiệp viên 

chức

Mã số chức
Yêu cầu vc chuyên môn, nghĩêp vụ Yêu cầu về Ngoại ngữ Yêu cầu về Tin

học

danh nghề 
nghiệp viên 

chức Trình dộ
Ngành/ Chuyên 

ngành
Khác

9

.... XTicng

10

Trĩnh dụ

II

Trình <!ộ

12
/ 2 3

2

'ITiực hiện công tác tiêm 
chủng; chăm sóc người 
bệnh; thực hiện kỹ thuậl 
phun diệt khứ khuẩn môi 

trường

Điều dưỡng 
hạng III

v.08 .05 .12 Đại học Điều dưỡng Loại Khá Anh Bậc 2
ửng dụng 

CNTT cơ bản

5
Thực hiện cõng tác tiêm 
chúng; chăm sóc người 

bệnh

Điều dưỡng 
hạng IV

v.08.05.13 Cao đẳng Điều (lưỡng Anh Bậc 1
ứng dụng 

CNTT cơ băn

1
Thực hiện các kỹ thuật 

xét nghiệm y học tại 
khoa Ví sinh Huyẻt học

Kỹ Ihuật y 
hạng IIỈ

v.08.07.18 Đại học Kỹ thuật xét 
nghiệm V h ọ c

Anh Bậc 2
ủ  ng dụng 

CNTT cơ bàn
'

2 Thực hiện công tác dược
Dược sĩ hạng 

III
v .08 .08.22 Đại học Duợc Anh Bậc 2 ủng dụng 

CNTT cơ bán

2 Thực hiện công tảc dược
Dược sĩ hạng 

IV
V.08.08.23 Cao dẩng Dược Anh Bậc 1

ửng dụng 
CNTT cơ bàn

1

Giám sál côn trùng trèn 
đja bàn tình; thực hiện 
công tác phun diệt côn 
trùng, phun khử khuân 
phòng chong dịch tại 

khoa Kỷ sinh trùng, côn 
trùng

Y tể công 
cộng hạng ]]]

v.08.04,10 Đại học Y tế công cộng Loại Khá Anh Bậc 2
ửng dụng 

CN1T cơ bán

cV-

NỘ

' — 
01
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STT Đơn vị

Trung tàm Phápy

Trung tám vận chuyển cấp cứu

Chì
tiêu

tuyển
dụng

Mô tã vị trí việc làm

Thực hiện công tác xét 
nghiệm nước, thục phẩm 
độc chắt công nghiệp và 

sinh hóa bệnh nghề 
nghiệp trong môi trường 

lao động tại khoa l ỉóa 
sinh

Thực hiện còng tác xét 
nghiệm xét nghiệm vi 
sinh tại khoa Vi sinh 

huyẾt học

Thực hiện kỹ thuật sản, 
phụ khoa, châm sóc 

nguời bệnli tại khoa Bà 
mẹ, trẻ em

Thực hiện còng tác khám 
giám dinh phápy

Thực hiện các kỹ thuật 
xét nghiệm giải phầu 

bệnh tử thi

Khám chữa bệnh

Tên chức 
danh nghề 
nghiệp viên 

chức

Kỹ sư 
hạng in

Vị trí việt làm cần tuyển dụng viên chúc

Mã số chức 
danh nghề 
nghĩệp viên 

chức

V.05.02,07

Kỹ sư 
hạng n i v.05.02.07

Hộ sinh 
hạng IV

Bác sĩ 
hạng III

Kỹ thuật y 
hạng IV

V.08.06.16

V.08.01.03

v.08.07.19

Bác sĩ 
hạng III V.08.0I.03

Yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ

Trình độ

Đại học

Đại học

Cao đàng

Đại học

Cao đảng

Đại học

Ngành/ Chuvên 
ngành

Hóa học

Công nghệ 
sinh học

Hộ sinh

Y đa khoa

Xét nghiệm 
y học

Y đa khoa

Khác

Loại Khá

Yêu cẩu về Ngoại ngử

Tiếng

Anh

Anh

Anh

Anh

Anh

Anh

Trình dộ

Bậc 2

Bậc 2

Bậc I

Bậc 2

Bậc 1

Bậc 2

Yêu cầu về Tin 
học

Trình độ

Ong dụng 
CNTT cơ bàn

ứng dụng 
CNTT cơ bản

ủng dụng
CNTTcơbán

ửng dụng 
CNTT cơ bản

ứng dụng 
CNTT cơ bản

ứng dụng 
CNTT cơ bàn

Ghi
chú
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s n

5.1

S.2

Đ(rn vị

Trung tâm V lố (hành phố cẩm  Phá

Tại Trung (âm Y tế

Tại Trạm V' tế xã, phường, thị trán

Trạm Y tế xà Dương Huy

Trạm Y tế phưímg cẩm Thuý

Trạm Y tế phường cẩm Thành

Chi
tiêu

tuven
(tụng

Vị trí việc làm cần tuyền dụng viên chức

14

Mô tă vị tri việc làm

Thực hiện công tác chăm 
sóc, vận chuyển, cấp cứu 

bệnh nhân

Thực hiện công tác dược

Thực hiện cồng tác xét 
nghiệm lại khoa 
VSA1TP-XN

Thực hiện cõng tác quán 
lý giám sát chương trinh 
y tế; khám chữa bệnh dự 

phòng, thực hiện công 
tác y tế dự phòng và Chỉ 

đạo tuyến

'ITiam gia khám chữa 
bệnh và chi đạo tuyến

Khám, chữa bệnh

Khám, chữa bệnh

Tên chức 
danh nghề 
nghiệp viên 

chức

Mâ số chừc 
danh nghề 
nghiệp viên 

chức

Điều dưỡng 
hạng IV

Dược sĩ hạng 
III

Yêu cầu vè chuyên môn, nghiệp vụ

Trình <1ộ

V.08.05.13

V.08.08.22

Kỹ thuật y 
hạng III

Bác sĩ Y học 
dự phòng 
hạng III

V .08.07.18

V.08.02.06

Bác sĩ 
hạng III

Bác sĩ 
hạng [II

Khám, chừa bệnh

Bác sĩ 
hạng III

V,08.01.03

v.08.01.03

Bác sĩ 
hạng III

v.08.01.03

v.08.01.03

Ngành/ Chuyên 
ngành

Cao đãng Điều dưỡng

Đại học

Đại học

Dưực

Xét nghiệm 
V hục

Đại học

Đụi h(,ic

Y học dự phòng

Y đíi khoa

Đại học

Đại học

Đại học

Y đa khoa

Y đa khoa

Y đa khoa

Khác

Loại Khá

Yêu cầu về Ngoại nj>ữ

Tiếng

Anh

Anh

Anh

Anh

Anh

Anh

Anh

Anh

Trình độ

YÊU cầu v ề  Tin
học

Bậc I

Bậc 2

Bậc 2

Bậc 2

Bậc 2

Trình (lộ

Úng dụng 
CNTT cơ bàn

ứng dụng 
CNTT cư bàn

Úng dụng 
CNTT cơ bàn

Úng dụng 
CNTT cơ bản

Ung dụng 
CNTT cơ bán

Bậc 2

Bậc 2 *

Bậc 2

Ú ng dụng 
CN1T cơ bản

Ùng dụng 
CN ỈT cơ bàn

ứng dụng 
CNTT cơ bán

Ghi
chú

. c

Ở

ì

i m



STT

1

Đơn vị

2

Chi
tiêu

tuyển
dụng

J

Mô tá vị (rí việc làm

4

Tên chức 
danh nghề 
nghiệp viên 

chức

Vị tr

Mã số chức 
danh nghề 
nghiệp viên 

chức

í việc làm ci 

Yêu

n tuyên dụng viên chức 

cầu về chuyên môn, nghiệp vu Vêu eầu vc Ngoại Iigữ Yêu cảu về Tir
học

Trình độ Ngành/ Chuvên 
ngành Khác Tiếng Trình độ Trinh độ

lìh i
chú

Trạin Y tế phường cẩm Thịnh 1 Khảm, chữa bệnh Bác sĩ 
hạng III V.08.01.03 Đại học Y đa khoa

10

Anh

11 

Bậc 2

n
ủng dụng

13

Trạm Y tế xã cẩm Hải ỉ Khám, chữa bệnh Bác sĩ 
hạngIH v.08.01.03 Đại học Y da khoa Anh Bậc 2 ứng dụng 

CNTT cơ bản
Trạm Y tế phường cấm Bình 1 Khám, chữa bệnh Bác sĩ 

hạng m V.08.01.03 Dại học Y đa khoa Anh Bậc 2 Ưng dụng 
CNTT cơ bán

Trạm Y tế pliường cẩm Sơn 1 K-hám, chữa bệnh Bác sĩ 
hạng III v.08.01.03 Đại học Y đa khoa Anh Bậc 2 ứng dụng

6 Trung tâm V tế (hành phấ lỉạ  Long 35

6.1 Tại Trung tâm V tế 15

1 Tham gia công tác Chăm 
sóc sức khỏe sinh sản

Hộ sinh 
hạng IV v .08.06.16 Cao đăng Hộ sinh Loại Khá Anh Bậc 1 ửng dụng 

CNTT cơ bản

1
Thực hiện Công việc của 

Điều dưống tại Phòng 
khám đa khoa

Điều dưỡng 
hạng IV v.08.05.13 Cao đáng Điều dưỡng Loại Khá Anh Bậc 1 ửng dụng 

CNTT cơ bân

1 Thực hiện cóng lác 
Dàn số

Dân số 
hạng IV V.08.10.29 Cao đẳng Dán số - Y lế

NÊU tốt nghiệp 
chuyên ngành khác 
thỉ phải có chứng 

chí dào tạo đạt 
chuẩn viên chức 

dàn sô

Anh Bậc 1 ứng dụng 
CNTT cơ bán

1
Khám chữa bệnh da 

khoa tại Phòng khám da 
khoa

Bác sĩ 
hạng III v.08.01.03 Đại học Y đa khoa Anh Bậc 2 ứng dụng 

CNTT cơ bán

1 Thực hiện công (ác 
Phòng chống dịch

Bác sĩ 
hạng III V.08.01.03 Đại học Y da khoa Loại Khủ Anh Bậc 2 ứng đụng 

CNTT cơ bân

6 Khám chữa bệnh tỉác sĩ 
hạng ru V,08.01.03 Đại học Y đa khoa Loại Khả Anh Bậc 2 ửng dụng 

CNTT cơ bàn 1
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s i r

/

hơn vị

3

Vị trí viêc làm cần tuycn dung viên chức

Ghi
chú

Chì
tiêu

tuyển
(lụng

Mõ tả vị trí việc làm

Ten chức 
danh nghề 
nghiệp vicn 

chức

Mẫ số chức 
danh nghè 
nghiệp viên 

chức

Yêu cầu v ỉ chuyên môn, nghiệp vụ Ycu cầu về Ngoại ngữ Yêu cầu về 
Tin huc

Trình độ Ngành/ 
Chuyên ngành Khác Tiếng Trinh (]ộ [Vinh «lộ

l Khám chữa bệnh chuyên 
khoa Ngoại khoa

ĩ

Bác sĩ 
hạng III

tì

v.08.01.03

7

Đại học

8

Y đa khoa

9 10

Anh

n  

Bậc 2

11

ửrtg dụng 
CNTT co bán

13

1
) ĩ

V

I Khám chữa bệnh chuyên 
khoa Răng hàm mặt

Bác sì 
hạng HI V.08.01.03 Đại học Y da khoa Anh Bậc 2 ứng dụng 

CNTT cơ bủn

1 Khám chữa bệnh chuyên 
khoa Sản

Bác sĩ 
hạng III v.08.01.03 Đại học Y đa khoa Anh Bậc 2 ửng dụng 

CNTT cư bàn

1 Thực hiện các Kỹ thuật 
xét nghiệm Y học

Kỹ Ihuật y 
hạng III V.08.07.18 Đại học Kỹ Ihuật xél 

nghiệm Y học Loại Khá Anh Bậc 2 ửng dụng 
CNTT c a  bản

6.2 Tại Trạm Y tề xã, phường, thị trấn 20

Trạm Y tế xâ Đồng Sơn

] Khám, chữa bộnh Bác sĩ 
hạng III V.08.01.03 Đại học Y đa khoa Anh Bậc 2 Ưng dụng 

CNTT cơ băn

1 Chăm sóc sút khỏe 
sinh sàn

Hộ sinh 
hạng IV V.08.06.16 Cao đảng Hộ sinh Loại Khả Anh Bậc 1 Ung dụng 

CNTT cơ bản

! Y tế dự phòng Y sĩ hạng IV v.08.03.07 Trung cấp Y sĩ đa khoa Loại Khá Anh Bậc t ửng dụng 
CNTT Cff bàn

Trạm Y tẾ xã 1 ân Dân

1 Chăm sóc sức khỏe sinh 
sản

Hộ sinh 
hạng IV v .08.06.16 Cao đáng Hộ sinh Loại Khá Anh Bậc 1 ửng dụng 

CNTT cơ bản

1 Khám, chữa bệnh Bác sì 
hạng III v.08.01.03 Đại học Y đa khoa Anh Bậc 2 Úng dụng 

CN1T ca bản

Trạm Y tế Đồng Lãm 1 Y tế dự phòng Y sĩ hạng IV V.08.03.07 Trung cấp Y sĩ da khoa Loại Khá Anh Bậc 1 ứng dụng 
CNTT cơ bản



STT

Vị trí việc làm eần tuyến dụng viên chức

Ghi
chú

Dưn vị
Chí
tiêu

tuyển
dụng

Mô tả vị trí việc làm

Tên chức 
danh nghỉ 
nghiệp viên 

chức

Mã số chức
Yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ Yêu cầu về Ngoại ngữ Yêu cầu về 

rin học
danh nghề 
nghiệp viên 

chức Trinh dộ Ngành/ 
Chuyên ngành Khác rwi« ẤI icng Trình độ Trinh độ

/ 1 1 4 5 6 7 $ 9 10 II 12 13

Trạm Y tế Kỳ Thượng 1 Y tế dự phòng Y sĩ hạng IV V.08.03.07 Trung cấp Y sĩ đa khoa Loại Khá Anh Bậc 1 Úng dụng 
CNTT cơ bản

Trạm Y tế Sơn Dương ì Y tế dự phòng Điêu dưỡng 
hạng IV v.08.05.13 Cao dẳng Điều dương Loại Khá Anh Bậc 1 ứng dụng 

CNTT cơ bản

Trạm Y tể Băng Cả 1 Khám, chữa bệnh đông y Y sĩ hạng IV V.08.03.07 Trung cấp Y sĩ y học cồ 
truyền Loại Khá Anh Bậc 1 ủng dụng 

CNTT cơ bản

Trạm Y tế phường Hồng Hải 1 Y tế dự phòng Diều dưỡng 
hạng IV v.08.05.13 Cao đăng Điều dưỡng Loại Giỏi Anh Bậc 1 ứng đụng 

CNTT cơ bản

Trạm Y tế xã Dân Chù 1
Chăm sóc sức khóc 

sinh sân
Hộ sinh 
hạng 1V v .08.06.16 Cao dáng Hộ sinh Anh Bậc 1 ứng dụng 

CNTT cơ bàn

Trạm Y tế xã Quàng La 1 Y tế đự phòng Y sĩ hạng IV v.08.03.07 Trung cấp Y sĩ đa khoa Anh Bậc 1 ứng dụng 
CNTT cơ bán

Trạm Y tế Phưủrng Cao Xanh 1 Khám, chữa bệnh
Bác sĩ 

hạng n i V.08.01.03 Đại học Y đa khoa Anh Bậc 2 ứng dụng 
CNTT cơ bàn

Trạm y tế Phường Giếng Đáy 1 Khảm, chữa bệnh
Bác sỉ 

hạng UI V.08.01.03 Đại học Y đa khoa Anh Bậc 2 ứng dụng 
CNTT cơ bàn

Trạm Y tế Phường Hà Khẩu 1 Khâm, chữa bệnh Bác sĩ 
hạng ỈIỈ

V.08.01,03 Đại học Y đa khoa Anh Bậc 2 ứng dụng 
CNTT cơ bản

Trạm Y tế Phường Hà Tu 1 Khám, chữa bệnh Bác sĩ 
hạng III V.08.01.03 Đại học Y đa khoa Anh Bậc 2 ứng dụng 

CNTT cơ bàn

Trạm Y tế Phường Trần Hưng Đạo 1 Khám, chữa bệnh Bác sĩ 
hạng III

v.08.01.03 Đại hpc Y đa khoa Anh Bậc 2 ứng dụng 
CNTT cơ bàn
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STT

Vị trí việc làm cần tuyến dụng vicn chức

Ghi
chú

13

Dơn vị
Chỉ
tiêu

tuyển
dụng

Mô tả vị tr í việc làm

Tên chức 
(lanh nghè 
nghiệp viên 

chức

Ma số chức
Y'ỄU cầu về chuyên môn, nghiệp vụ Yêu cầu về Ngoại ngữ Yêu cầu về 

Tin học
danh nghề 
nghiệp viên 

chức Trinh «lộ
Ngành/ 

Chuycn ngành Khác Tiếng Trình dộ Trình độ

121 2

Trạm Y tế Phuờng Yết Kiêu

3

1 Khảm, chữa bệnh Bác sĩ 
hạng 111 V.08.01.03 Đại học Y da khoa Anh Bậc 2

ứng dụng 
CNTT cơ bàn

Trạm Y tế Phường Hoành Bồ 1 Khám, chữa bệnh
Bác sĩ 

hạng III
v.08.01.03 Đại học Y đa khoa Anh Bậc 2

ửng dụng 
CNTT cơ bản

Trạm Y tế Phường Bâi Cháy l Khảm, chữa bệnh Bác sĩ 
hạng IU

v.08.01.03 Đại học Y đa khoa Anh Bậc 2
Úng dụng 

CNTT cơ bản

7 Trung tâm Y tế thành phố thành phố Múng 
Cái

13

7.1 Tại Trạm Y tế xã, phinYng, thị trần 13

Trạm Y tế phường Ka Long

1 Y tế dự phòng Y sĩ hạng IV V.08.03.07 Trung cấp Y sĩ đa khoa Anh Bậc t
ứng dụng 

CNTT cơ bán

1 Y tẻ đự phòng Điều dưỡng 
hạng IV v.08.05.13 Cao dàng Điều dưỡng Anh Bậc 1

ứng đụng 
CNTT cơ bán

1 Thực hiện công tác đưực
Dược sĩ hạng 

IV
v.08.08.23 Cao đăng Dược Anh Bậc 1

Úng dụng 
CNTT cơ bản

Trạm Y tế phường Ninh Dương

1 Y tể dự phòng, an toàn 
thực phẩm

Y sĩ hạng IV v.08.03.07 Trung cẩp Y sĩ da khoa Anh Bậc 1
ứng dụng 

CNTT cơ bàn

1 Chăm sóc sức khóe sinh 
sản

Hộ sinh 
hạng IV V.08.06.16 Cao đang Hộ sinh Anh Bậc 1 Úng dụng 

CNTT C0 bản

Trạm Y tế phường Trà cồ 1 Y tế đự phòng Y sĩ hạng IV v.08.03.07 Trung cấp Y sĩ đa khoa Anh Bậc 1
ửng dụng 

CNTT cơ bán

Trạm Y tể phường Hài Hòa 1 Y tể dự phòng
Điều dưỡng 

hạng IV v.08.05.13 Cao đàng Điều dưỡng Anh Bậc 1
ứng đụng 

CNTT cơ bàn
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Vị Irí việc làm cs n tuyên dụng viên chức

STT

1

Chỉ
tiêu

tuyển
dụng

3

Tên chức Mã sá chức
Yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ Yêu cầu về Ngoại ngữ YÊU cầu về 

Tin hoc

2

Mó tă vị trí việc làm danh nghề 
nghiệp viên 

chức

danh nghe 
nghiệp viên 

chức Trình dô Ngành/ 
Chuyên ngành Khác Tiếng Trinh dộ Trinh độ

chú

Trạm Y tế phuờng Hải Yên 1 Y tể dụ phòng, an toàn 
thực phầm y  sĩ hạng IV v.08.03.07 Trung cấp Y sĩ da khoa

9 10

Anh

// 

Bậc 1

12

ứng dụng 
CNTT cơ bản

13

Trạm Y tế xã Quàng Nghĩa 1 Y tế dự phỏng, an toàn 
thực phẩm Y sĩ hạng IV V.08.03.07 Trung cấp Y sĩ đa khoa Anh Bậc 1 ứng đụng 

CNTT cơ bản

Trạm Y tế xã Hải Đông 1 Khám, chữa bệnh Bác sĩ 
hạng III v.08.01.03 Đại học Y đa khoa Anh Bậc 2 ửng dụng 

CNTT cơ bán

Trạm Y tể xà Vĩnh Thực 1 Y tế dự phòng, an toàn 
thực phầm Y sì hạng IV v.08.03.07 Trung cấp Y sĩ da khoa Anh Bậc 1 Úng dụng 

CNTT cơ bàn

Trạm Y tế xã Hài Son

1 Y tế dự phòng, an toàn 
thực phẩm Y sì hạng IV v.08.03.07 Trung cấp Y sĩ đa khoa Anh Bậc 1 ửng dụng 

CNTT cơ băn

1 Y tế dự phòng Điều dưỡng 
hạng IV V.08.05.13 Cao đảng Điều dưỡng Anh Bậc 1 ứng dụng 

CNTT cơ bản

8 Trung tâm Y tế thành phố Uông lỉí 7

8.1 Tại Trung tâm Y (ế 4

2 Khám chữa bệnh Bác sĩ 
hạng M v.08.01.03 Đạĩ học Y da khoa Anh Bậc 2 ứng dụng 

CNTT cơ bàn

1 Khám chữa bệnh chuyên 
khoa Răng hàm mặt

Bác sĩ 
hạng III V.08,01.03 Đại học Răng Hàm Mặt Anh Bậc 2 ửng dụng 

CNTT cơ bản

1
Thực hiện công tác cẩp 
phát thuốc; Dược lâm 

sàng

Dược sĩ hạng 
III V.08.08.22 Đại học Dược Anh Bậc 2 ứng dụng 

CNTT cơ bản

8.2 Tại Trạm V tế xă, phường, thị trần 3

Trạm y  tế Trưng Vương 1 Khám, chữa bệnh Bác sĩ 
hạng III V.08.01.03 Đại học Y đa khoa Anh Bậc 2 ửng dụng 

CNTT cơ bản
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STT

Vi trí việc làm cần tuyển dung viên chức

Ghi
chú

IJ

Dơn vị
Chỉ
tiêu
uvển
dụng

Mô tá vị tri việc làm

Tên chức 
danh nghè 
nghiệp viên 

chức

Vlã sá chức
Yêu cầu về cliuyên môn, nghiệp vụ Ycu càu về Ngoại ngữ

Yêu cảu vẽ 
Tin học

danh nghề 
Ighỉệp viên 

chức Trình độ Ngành/ 
Chuvcn niỉànti Khác

9

Tiếng

10

Trình dộ

U

Trình độ

11
1 1

Trạm Y tế xã Thượng Yên Công

3

1 Khám, chữa bệnh Bác sì 
hạng III

v.08.01.03 Đại học Y đa khoa Anh Bậc 2
Ú ng dụng 

CNTT cơ bân

Trạnì Y tế phường Vàng Danh i Khám, chữa bệnh
Bác sì 

hạng III
V.08.01.03 Đại học Y da khoa Anh Bậc 2

ứng dụng 
CNTT cơ bàn

9 Trung tâm Y tế thị xâ Dông Triều 18

9.1 Tại Trạm Y tế xă, phuriVng, thị trấn 18

Trạm Y tế xã Hồng Thái Đông 1 Khám,chữa bệnh Bác sĩ 
hạng IU

V. 08.01.03 Đại học Y da khoa Arth Bậc 2
ứng dụng 

CNTT cơ bàn

Trạm Y tế xâ Hồng Thái Tây 1 Khám, chữa bệnh Bác sĩ 
hạng II!

V.08.01.03 Đại học Y đa khoa Anh Bậc 2 ửng dụng 
CN TT cơ bản

..

Trạm Y tế phirờng Hoàng Quế 1 Khám, chữa bệnh Bác sĩ 
hạng III

V.08.01.03 Đại học Y đa khoa Anh Bậc 2
ửng dụng 

CNTr cơ bủn

Trạm Y lế xâ Yên Đức 1 Khám, chữa bệnh Bác sĩ 
hạng III v.08.01.03 Đại học Y đa khoa Anh Bậc 2

ứng dụng 
CNTT cơ bản

Trạm Y tể xã Yên Thọ 1 Khám, chữa bộnh Bác sĩ 
hạng III

v.08.01.03 Đại học Y đa khoa Anh Bậc 2
ửng dựng 

CNTT cơ bàn

Trạm Y tể phường Hưng Đạo 1 Kliám, chữa bệnh Bác sĩ 
hạng III

V.08.0Ì.03 Đại học Y đa khoa Anh Bậc 2
ửng dụng 

CNTT cơ bản

Trạm Y tế xã Hồng Phong l Khám, chữa bệnh Bác sĩ 
hạng III

V.08.01.03 Đại học Y đa khoa Anh Bậc 2
ứng dụng 

CNTT cơ bàn

Trạm Y tế phưòrng Đức Chỉnh I Khám, chữa bệnh Bác sĩ 
hạng III

V.08.01.03 Đại học Y da khoa Anh Bậc 2
ứng dụng 

CN'IT cơ bả«



------
Vị trí việc lảm cần tuyền dụng viên chức

STT Đơn vị

1

Chỉ
tiêu

tuyển
dụng

3

Tcn chức 
danh nghề 

nghiệp viên 
chức

Mã sé chức 
danh nghè 
nghiệp viên 

chức

Yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vu Yêu cầu về Ngoại ngữ Yêu cầu về 
Tin hoe

1

Mô tả vị trí việc làm

Trình dộ Ngành/ 
Cbuycn ngành Khác Tiếng Trình đô Trình dộ

J fjni 
chủ

Trạm Y tế xâ Thúy An
1 Khám, chữa bệnh Bác sĩ 

hạng III v.08.01.03

7

Đại học

s

Y da khoa

9 10

Anh

// 

Bậc 2

l ĩ

ửng dụng 
CNTT cơ bán

13

1 y  tế dự phòng Điều dưỡng 
hạng IV v.08.05.13 Cao dẳng Điểu dưỡng Anh Bậc 1 ửng dụng 

CNTT cơ bán

Trạm Y íế xà Nguyền Huệ
1 Y tế dự phòng Điều dưỡng 

hạng IV V.08.05.13 Cao đắng Điều dưõng Anh Bậc 1 ứng đụng 
CNTT cơ bàn

1 Y té đự phòng Điều dưỡng 
hạng IH V.08.05.12 Dại học Điều dưỡng Anh Bậc 2 ứng dụng 

CNTT co bàn

Trạm y tể xâ Binh Dương ] Y lế dự phòng Điều dirởng 
hạng IV v.08.05.13 Cao đẩng Điều dưỡng Anh Bậc t ứng dụng 

CNTT cơ bán

TrạmY tế xã Tân Việt 1 Y tể dự phòng Điều dưỡng 
hạng IV v.08.05.13 Cao đẳng Điều dưỡng Anh Bậc 1 ứng dụng 

CNTT cơ bản

Trạm Y tẾ xã An Sinh
1

Phòng chống địch bệnh, 
giám sát cảc chương 

trinh y tể

Bác sĩ Y học 
dự phòng 
hạng III

v.08.02.06 Đại học Y học dự phòng Anh Bậc 2 ửng dụng 
CNTT cơ bàn

1 Y tể dự phòng Điều dư&ng 
hạng IV v.08,05.13 Cao đáng Điều dưỡng Anh Bậc 1 ửng dụng 

CNTT cơ bản

Trạm Y té xà Tràng Lương ] Khám, chừa bệnh Bác sĩ 
hạng III v.08.01.03 Đại học Y đa khoa Anh Bậc 2 Ung đụng 

CNTT cơ bản

Trạm Y tể phường Mạo Khê !
Phòng chống dịch bệnh, 

giám sát các chương 
trình y tế

Y tể công 
cộng hạng IU v.08.04.10 Đại học Y tế công cộng Anh Bậc 2 ứng dụng 

CNTT cơ bản

10 Trung tàm Y tế thị xã Quăng Yên 15

10.1 Tại Trạm Y té xã, phường, thị trấn 15

ĩrạm Y tế phường Tân An
1 Y tế dự phòng Y sĩ hạng IV v.08.03.07 Trung cấp Y sĩ đa khoa Anh Bậc ! ứng dụng 

CNTT cơ bản
Y tế dự phòng, chăm sóc 

sức khỏe cộng đồng
Điều dưỡng 

hạng IV V.08.05.13 Cao đẳng Điều dưỡng Anh Bậc 1 ứng dụng 
CNTT cơ bản
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STT Dơn vị

Vị tri việc làm cần tuyển dụng viên chức

Ghi
chú

Chì
tiêu

tuyen
dụng

Mô tíi vị tr í việc làm

Tên chức 
danh nghe 
nghiệp viên 

chức

IVlã số chức 
(lanh nghề 
nghiệp viên 

chức

Yêu cầu về chuycn môn, nghiệp vụ Yêu cầu vc Ngoại ngừ YÊU cầu về 
Tin học

Trinh dộ Ngành/ 
Chuyên ngành Khác Tiếng Trình độ Trình độ

/ 2 3 4 ỉ í 7 « 9 10 II 11

Trạm Y tế phường Đông Mai 1 Thực hiện công tác 
dân sổ

Dân số 
hạng IV V.08.10.29 Cao đãng Dân số - Y tế

Nếu tốt nghiệp 
chuyên ngành khác 
thi phải có chứng 

chi đào tạo đạt 
chuần viên chức 

dân sổ

Anh Bậc l Úng dụng 
CNTT cơ bản

Trạm Y té phuờng Nam Hoả

1 Y tế dự phòng Y sĩ hạng IV v.08.03.07 Trung cấp Y sT đa khoa Anh Bậc ỉ ứng dụng 
CNTT cơ bán

1 Y tể dự phòng, châm sóc 
sức khỏe cộng đồng

Điều dường 
hạng IV v.08.05.13 Cao đáng Điều dưỡng Anh Bậc 1 ủng dụng 

CNTT cơ bản

I Thực hiện công tác 
dân số

Dân số 
hạng IV V.08.10.29 Cao đảng Dân số - Y té

Nẽu tôl nghiệp 
chuyên ngành khác 
thì phải có chúng 

chi đào tạo dạt 
chuẩn viên chức 

dân số

Anh Bậc ì Úng dụng 
CN7T cơ bàn

Trạm Y tẻ phường Phong Cốc 1 Y tể dự phòng, chăin sóc 
sức khỏe cộng đồng

Điều dưỡng 
hạng IV v.08.05.13 Cao đảng Điều duững Anh Bậc 1 ứng dụng 

CN'IT cơ bàn

Trạm Y tế phường Yên Hải 1 Y tế dự phòng, chăm sóc 
sức khỏe cộng đồng

Điều dưỡng 
hạng IV v.08.05.13 Cao dẳng Điều duống Anh Bậc 1 ứng dụng 

CN IT cơ bán

Trạm Y tế xâ Hiêp Hoà

1 Y tể dự phòng, chânì sóc 
sức khóe cộng đồng

Điều dưỡng 
hạng IV v.08.05.13 Cao đàng Điều duỡng Anh Bậc 1 ứng dụtĩg 

CNTT co bản

1 Khám, chữa bệnh Bác sĩ 
hạng III V.08.01.03 Dại học Y đa khoa Anh Bậc 2 úng dựng 

CNTTcơbản

Sc
lộ, X

•no
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Vị trí việc làm cần tuyễn dụng viên chức

STT

/

Đơn vị
Chỉ
tĩỄU

tuyến
(lụng

Tcn chức 
(lanh Iighc 
nghiệp viên 

chức

Mã số chức Yêu càu về chuyên môn, nghiệp vụ Yêu cầu về Ngoại nj;ữ Vcu cầu vc 
Tin hoc Ghi

chúMũ tả vị trí việc làm danh nghề 
nghiệp viên 

chức Trình độ Ngành/ 
Chuyên ngành Khác Tiếng Trình độ Trình độ

Trạm Y tế xã Sông Khoai 1 Y tế dự phòng, chăm sóc 
sức khỏe cộng đồng

Diều dưỡng 
hạng IV V.08.05.13 Cao đăng

*

Điều dưỡng

9 lũ

Anh

II

Bậc 1

11

ứng dụng 
CNTT cơ bàn

13

Trạm Y tẾ xã Liên Hoả I Khám, chữa bệnh Bác sĩ 
hạng III v.08.01.03 Đại học Y đa khoa Anh Bậc 2 ứng đụng 

CNTT cơ bán

Trạm Y tể xa cấm La i Khám, chữa bệnh Bác sĩ 
hạng III v.08.01.03 Đại học Y đa khoa Anh Bậc 2 ứng dụng 

CNTT ca bản

Trạm Y tế xã Liên Vị

1 Khám, chữa bệnh Bác sĩ 
hạng III V.08.0I.03 Đại học Y đa khoa Anh Bậc 2 ứng dụng 

CNTT cơ bản

1 Y té dự phòng, chăm sóc 
sức khỏe cộng đồng

Điều dưỡng 
hạng IV v.08.05.13 Cao đảng Điều dường Anh Bậc ] ứng dụng 

CNTT cơ bán

11 Trung tâm Y tế huyện Ba Chẽ M

11.1 Tại Trung tâm V té 5

1 Khám, chữa bệnh Bác sĩ 
hạng HI v.08.01.03 Đại học Y đa khoa Anh Bác 2 ứng đụng 

CNTT ca bản

1 Khảm chữa bệnh Y học 
cổ truyền

Bác sĩ 
hạng III v.08.01.03 Đại học Y học cổ truyền Anh Bậc 2 ứng dụng 

CNTT cơ bản

I Thực hiộn công tác 
dân số

Dân sổ 
hạng IV V.08.10.29 Cao đáng Dân số - Y tế

Neu tốt nghiệp 
chuyên ngành khác 
thi phải có chứng 

ch ĩ đảo tạo đạt 
chuẩn viên chức 

dân số

Anh Bậc 1 ứng dựng 
CNTT cơ bản

1

Thực hiện đirợc các kỹ 
thuật chãm sóc người 
bệnh, phụ giúp bác sỹ 
khám bệnh, làm các 
công việc hướng dẫn 

tiếp đón người bệnh....

Diều diíỡng 
hạng IV V.08.05.13 Cao đẩng Điều dưỡng Anh Bậc I ửng dụng 

CNTT ccr bản
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STT Dun vị

Vị trí việc làm cần tuyển dụng vicn chức

Ghi
chú

Chì
ticu

tuyền
dụng

Mô tá vị trí việc làm

Tên chức 
danh nghỉ 
nghiệp vicn 

chức

Mã số chức 
danh nghê 
nghiệp viên 

chức

Yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ Yêu cầu về Ngoại ngữ
» /« Ằ XYẽu cãu ve 

Tin học

Trinh độ
Ngành/ 

Chuyên ngành Khác Tiếng Trình dộ Trinh độ

; ì 3 4 5 6 7 K 9 w II 12 13

1
Thực hiện kỹ thuậl xét 
nghiệm sinh hóa, huyết 

học, vi sinh ...

Kỹ thuật y 
hạng m

v.08.07.18 Đại học
Xét nghiệm Y 

học Anh Bậc 2
Úng dựng 

CNTT cơ hán

11.2 Tại Trạm V tế x ỉ, phường, thị trấn 6

Trạm Y tế Lương Mông 1 Khám, chữa bệnh
Bác sĩ 
hạng UI V.08.01.03 Đại học Y đa khoa Anh Bậc 2 Úng dụng 

CNTTcơbán

Trạm Y tế Minh cầm 1 Khám, chữa bệnh Bác sĩ 
hạng IU v.08.01.03 Dại học Y đa khoa Anh Bậc 2 ứng đụng 

CNTT cơ bàn

Trạm Y tế Thanh Sơn I Khám, chữa bệnh Bác sĩ 
hạng IIỈ V.08.01.03 Đại học Y đa khoa Anh Bậc 2

ứng dụng 
CNTT cơ bán

Trạm Y tế Thị Trấn 1 Khám, chữa bệnh Bác sĩ 
hạng III V.O8.O1.03 Dại hpc Y đa khoa Anh Bậc 2

ứng đụng 
CNTT cơ bản

Trạm Y tc Đạp Thanh

1 Khám, chữa bệnh Bác sỉ 
hạng III V.08.01.03 Đại học Y da khoa Anh Bậc 2

ửng dụng 
CNTT cơ bản

1 Thực hiện công tác 
dản số

Dãn số 
hạng ÍV

v .o s .10.29 Cao dẳng Dân số - Y tể

Nếu tốt nghiệp 
chuycn ngành khác 
thì phái có chứng 

chi đào tạo đạt 
chuẩn viên chức 

dân số

Anh Bậc 1
ứng dụng 

CNTT cơ bản

12 Trung tâm V tể huyện lìình Liêu 7

12.1 Tại Trung tâm Y tế 5

1 Khám, chữa bệnh Bác sì 
hạng III V.08.01.03 Đại học Y đa khoa Anh Bậc 2 ứng dụng 

CNTT cơ bàn
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STT Đơn vị

Vị trí việc làm cần tuyển đung vicn chức

Ghi
chú

Chì
tiêu

tuyển
đụng

Mó tã vị trí việc lảm

Tên chức 
danh nghề 
nghiệp viên 

chừc

Mã số chức 
danh nghề 
nghiệp vỉên 

chức

Yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ Yêu cầu về Ngoại ngữ
XỈA A XYỄU câu VỄ 

Tin học

Trình dộ Ngành/ 
Chuyên ngành Khác Tiếng Trinh dộ Trình độ

/ 2 3 4 s 6 7 8 9 10 11 l i 13

1

Khâm, chữa bệnh thông 
thường; xử lý cấp cứu 
ban đầu, khám - tư vấn 

và điều trị dự phòng 
theo quy định

Bác sĩ hạng 
UI/ Bác sĩ Y 

học dự 
phòng hạng 

III

V.08.01.03/ 
V.08.02.06 Đại học Y da khoa hoặc

Y học đự phòng Anh Bậc 2 ứng dụng 
CNTT cơ bán

1
Khám và điều trị bệnh 

nhân bàng phương pháp 
Y học cổ truyền

Bác sĩ 
hạng III v.08.01.03 Đại học Y học cồ truyền Loại Khả Anh Bậc 2 ửng dụng 

CNTT cơ bản

I Thục hiện các kỹ thuậl 
về xét nghiệm

Kỹ thuật y 
hạng IV v.08.07.19 Cao đáng Xét nghiệm Loại Khá Anh Bậc 1 ứng dụng 

CNTT cơ bản

1
Theo dõi, phân tích và 

chản đoán sức khoẻ 
cộng đồng

Y tê công 
cộng hạng III v.08.04.10 Đại học Y tế công cộng Loại Khá Anh Bậc 2 Úng dụng 

CNTT cơ bàn

12.2 Tại Trạm Y tc xS, phường, thị trấn 2

Trạm Y tể xã Hoành Mô 1 Khám, chữa bệnh Bác sì 
hạng III V.08.01.03 Đại học Y đa khoa Anh Bậc 2 ứng dụng 

CNTT cơ bản

Trạm Y tế xã Húc Động 1 Khám, chữa bệnh Bác sĩ 
hạng III v.08.01.03 Đại học Y đa khoa Anh Bậc 2 ứng đụng 

CNTT cơ bân

13 Trung tâm Y tể huyện Cô Tô 7

13.1 Tại Trung tâm Y tế 2

1

Phụ trách Kỹ thuật Xét 
nghiệm y học Khoa xét 
nghiệm-Chẩn đoán hình 
ảnh và Dtrực-Trang thiết 

bị-Vật tưy  tế

Kỹ thuật Y 
hạng IV v.08.07, ]9 Cao dẳng Xét nghiệm y 

học Anh Bậc 1 ửng dụng 
CNTT cơ bản
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-
V1 (rí việc lùm cần tuyền đung viên chức

STT Dơn vị
Chí Tên chức 

(ianh nghề 
nghiệp viên 

chức

Mà số chúc 
danh nghề 
nghiệp viên 

chửc

Víu cầu về chuyên môn, nghiệp vu Ycu cầu v ỉ Ngoại ngữ
" Ằ % 1 eu cau ve
Tin hnc

/ 2

tuyển
đung

3

Mô tà vị trí việc lảm

4

Trìnli độ Ngành/ 
Chuyên ngành Khác Tiếng Trình độ Trình dộ

chú

1

Phụ Irách Kỹ thuật hình 
ảnh Khoa xét nghíệm- 

Chân đoán hinh ảnh vá 
Dược-Trang thiết bị-Vật 

tư y  tế

Kỹ thuật y 
hạng IV v.08.07.19 Cao đẳng

s

Kỹ thuật Kình 
ànhy học

9 10

Anh

II 

Đậc 1

12

ứng đụng 
CNTT ca bán

13

13.2 Tại Trạm Y tề xă, phir<Vnj>, Ihị trấn 5 ----------

Trạm Y íế Thị trắn 1 K.hám, chữa bệnh Bác sĩ 
hạng III v.08.01.03 Đại học Y đa khoa Anh Bậc 2 ửng đụng 

CNTT cơ bản

Trạm Y tế xã Đồng Tiến 1 Y tế dự phòng, chăm sóc 
sức khòe cộng đồng

Đicu dưỡng 
hạng IV V.08,05.13 Cao dáng Điều dưỡng Anh Bậc 1 ứng đụng 

CNTT cơ bản

1 Khám, chữa bệnh Bác sT 
hạng III V.08.0I.03

Bảc sĩ 
chuyên 

khoa cấp !
Sán khoa Anh Bậc 2 Ú ng dụng 

CNTT cơ bàn

Trạm Y tể xã Thanh Lân 1 Thực hiện cõng tác 
dãn số

Dân số 
hạng IV V.08.10.29 Cao đăng Dân số - Y lể

Neu tốt nghiệp 
chuyên ngành khác 
thỉ phải cỏ chímg 

chì đào tạo đạt 
chuẩn viên chức 

dân số

Anh Bậc 1 Úng dụng 
CNTT cơ bản

Y lề dự phòng, chăm sóc 
sức khóe cộng đồng

Điểu dưỡng 
hạng IV v.08.05.13 Cao đàng Điều duõTig Anh Bậc 1 Úng dụng 

CNTT cơ bản

14 rung tâm V tế huyện Đầm Mà 8

14.1 ại 1 rung tàm Y tế 7

-
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STT Đan vị

Vị tri việc làm cần tuyển dụng viên chức

Chi
chú

Chi
tiêu

tuyển
(lụng

Mô lã vị trí việc làm

Tên chức 
danh nghề 
nghiệp viên 

chức

Mà số chức 
danh nghề 
nghiệp viên 

chức

Yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ Yêu cầu vỀ Ngoại ngir YÊU càu về 
Tin học

Trình độ Ngành/ 
Chuyên ngành Khác Tiếng Trình độ Trình dộ

1 1 J J s 6 7 s 9 10 11 12 13

1 Thực hiện kỹ thuật xét 
nghiệm y học

Kỹ thuật y 
hạng III v.08.07.18 Thạc sĩ Kỹ thuật y học

Nếu tốt nghiệp đại 
học chuyên ngành 

hóa sinh, dược 
hoặc chuyÊn ngành 
y học khác th! phàí 
có chứng chi đào 
tạo chuyên ngành 

kỹ thuật y học

Anh Bậc 2 ửng dụng 
CNTT cơ bản

4 Khám, chữa bệnh Bác sĩ 
hạng III v.08.01.03 Đại học Y đa khoa Anh Bậc 2 ứng dụng 

CNTT cơ bản

1 Thực hiện kỹ Thuật xét 
nghiệm y học

Kỹ thuật y 
hạng III V.08.07.18 Đại học Xét nghiệm y 

học Anh Bậc 2 ứng dụng 
CNTT cơ bản

1
Thực hiện công tác cấp 
phát thuổc; Dược lầm 

sàng

Dược sĩ hạng
m

V.08.08.22 Đại học Dược sĩ lx>ại Khá Anh Bậc 2 Úng dựng 
CNTT cơ bàn

14.2 Tại Trạm Y tể x ỉ, phirừng, thị trấn 1

Trạm Y tế xà Quàng Tân 1 Khám, chữa bệnh Bác sĩ 
hạng III V.08.01.03 Đại học Y đa khoa Anh Bậc 2 ứng dụng 

CNTT cơ băn

15 Trung tâm Y té huyện Hải Hả 12

15.1 Tại Trung râm Y tể 3

3 Khám, chữa bệnh Bác sĩ 
hạng 111 V.08.01.03 Đại học Y đa khoa Anh Bậc 2 ứng dụng 

CNTT cơ bản

15.2 Tại Trạm Y tế xã, phirờng, thị trấn 9

Trạm Y tế xS Quãng Thịnh 1 Y tể dự phòng, chăm 
sóc sức khỏe cộng đồng

Điều dường 
hạng IV v.08.05.13 Cao đẳng Điều dưỡng Anh Bậc 1 ứng dụng 

CNTT cơ bản
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Vị trí việc lìirn càn tuyển dụng viên chức

STT

16

16.1

Đơn vị

I rạni Y tế xã Quảng Phong

Trạm Y té xã Ọuảng Long

Trạm Y tế xã Quảng Dức

Trạm Y tế xã Quáng Sơn

Trạm Y tế xã Đường Hoa

Trạm Y lế xã Quảng Thảnh

Trạm Y tế xã Quàng Chính

Trạm Y tế xâ Cái Chiẻn

Trung tâm Y tể huyện Tiên Yên

Tại Trung tâm Y tế

Chi
tiêu

tuyển
cỉụng

IVJÔ tá vị trí việc làm

Chăm sóc sức khóe 
sinh sàn

Y tế (iự phòng, châm 
sóc súc khòe cộng đồng

Khám, chữa bệnh

Khảm, chữa bệnh

Y tế dự phòng, châm 
sóc sức khóe cộng đồng

Chàm sóc súc khòe sinh
sản

Thực hiện các kỹ thuật 
về xét nghiệm

Khám, chữa bệnh

20

Thực hiện cảc công việc 
chuyên khoa Hồi sức 
cấp cứu tại Khoa cấp 
cứu, hồi sức tích cực, 

chống độc

Thực hiện các công việc 
chuyên khoa Truyền 

nhiễm tại Khoa Truyền 
nhiễm

Tcn chức 
ilanh nghề 
nghiệp viên 

chức

Hộ sinh 
hạng IV

Điều dưỡng 
hạng IV

Bác sĩ 
hạng III

Bảc sĩ 
hạng III

Điều dưỡng 
hạng [V

Mã sổ chức 
danh nghe 
nghiệp viên 

chức

v .08.06,16

Yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ

Trinh độ

v.08.05.13

V.08.0Î.03

V.0K.01.03

Hộ sinh 
hạng IV

Kỹ thuật y 
hạng IV

Y sĩ hạng IV

Bác sĩ 
hạng III

Bác sì 
hạng III

V.08.05.13

V.08.06.16

v.08.07.19

V.08,03.07

V.08.01.03

v.08.01.03 Đại học

Cao dăng

Cao đàng

Đại học

Đại học

Ngành/ 
Chuyên ngành

Hộ sinh

Điều dưỡng

Y đa khoa

Y đa khoa

Cao đáng

Cao đáng

Cao đãng

Trung cấp

Đại học

Điều dưởng

Hộ sinh

Xét nghiệm

Y sĩ

Y đa khoa

Y đa khoa

Khác

Yêu cầu về Ngoại ngữ

Ticng

Anh

Anh

Anh

Anh

Anh

Anh

Anh

Anh

Anh

Anh

Trình độ

Bậc 1

Bậc 1

Tin học Ghi
chú

Trình độ

ứng dụng 
CNTT cơ bản

ứng đụng 
CNTT cơ bán

Bặc 2

Bậc 2

Bậc

Bậc 1

Bậc

Bảc I

Bậc 2

Bậc 2

ứng dụng 
CNTT cơ bản

ứng đụng 
CNTT cơ bản

Ưng dụng 
CNTT cơ bán

Úng dụng 
CNTT cơ bản

Ưng dụng 
CNTT cơ bản

ứng dụng
CNTT cơ bán

ứng dụng 
CNTTcư

ứng 
CNTTcơ
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Vị trí việc làm cần tuyển dung viên chức

STT Đơn vị

ì

Chỉ
tiêu

tuyán
đụng

ỉ

Tên chức Mã số chức 
danh nghề 
nỊỉhiệp viên 

chức

YỄU eầu về chuyên môn, nghiệp vụ Yêu cầu về Ngoại ngũ
■\r 9 X XYcu cau vẻ 

Tin học Chi
chú

/

Mô tá vị trí việc làm danh nỊỉliề 
nghiệp viên 

chức Trình độ Ngành/ 
Chuyên ngành Khác Tiếng Trình độ Trình độ

1

Thục hiện các công việc 
chuyên khoa Phục hồi 
chức năng tại Khoa Y 
học cổ truyền và Phục 

hôi chức năng

Bác sĩ 
hạng 111 V.08.01.03 Đại học Y học cổ truyền

* 10

Anh

II

Bậc 2

13

Úng dụng 
CNTT cơ bàn

13

1

Thực hiện công tác bác 
sĩ dụr phỏng tại khoa 

Kiêm soát dịch bệnh và 
HIV/AIDS

Bốc sĩ Y học 
dự phòng 
hạng III

V.08.02.06 Đạị học Y học dự phòng Anh Bậc 2 ứng dụng 
CNTT ca bàn

1

Thực hiện các công việc 
chuyên khoa Chẩn đoán 
hình ảnh tại Khoa Chẩn 

đoán hình ảnh

Bác sĩ 
hạng III V, 08.01.03

Đác sĩ 
chuyên 

khoa cấp I

Chẩn đoán hình 
ảnh Anh Bậc 2 ứng dụng 

CNTT cơ bản

1

Thực hiện các công việc 
chuyên khoa Truyền 

nhiễm tại Khoa Truyền 
nhiễm

Bác sĩ 
hạng 111 v.08.01.03

Bác sĩ 
chuyên 

khoa cấp I
Truyền nhiễm Anh Bậc 2 ứng dụng 

CN TT cơ bàn

1

Thực hiện các công việc 
chuyên khoa Gây mê hồi 
sức tại Khoa Phẫu thuật 

Gây mẽ hồi sức

Bác sĩ 
hạng III V.08.01.03

Bác sĩ 
chuyên 

khoa cấp I
Gây mẽ hồi sức Anh Bậc 2 ửng dụng 

CNTT cơ bản

16.2 Tại Trạm V tc xã, phufrng, thị trấn 13

Trạm Y tế xã Điền Xả 1 Khám, chữa bệnh Bác sĩ 
hạng III V.08.0!.03 Đại hpc Y da khoa Anh Bậc 2 ủng dụng 

CNTT cơ bàn

Trạm Y tế Yên Than 1 Khám, chữa bệnh Bác sì 
hạng III v .08.01.03 Đại học Y đa khoa Anh Bậc 2 Úng dụng 

CNTT cơ bàn

Trạm Y lế xã Đỏng Hải 1 Khám, chữa bệnh Bác sĩ 
hạng III V.08.01.03 Đại học Y đa khoa Anh Bậc 2 ứng dụng 

CNTT cơ bản

Trạm Y tế Thị Trấn 1 Khám, chữa bệnh Bác sĩ 
hạng III v.08.01.03 Đại học Y đa khoa Anh Bậc 2 ửng đụng 

CNTT cơ bàn
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STT

Vi trí việc làm cần luycn dung viÊn chức

Ghi
chú

13

Đơn vị
Chì
tiêu

tuyền
dụng

Mô tả vị trí việc làm

Tên chức 
(Jimh nghề 
nghiệp vicn 

clitrc

Vlả số chức
Yêu cầu vc chuyên môn, nghiệp vụ YÊU càu về Ngoại ngữ

- ĩ M, X «Yêu câu ve 
Tin học

danh nghề 
nghĩịp viên 

chức Trinh độ
Ngành/ 

Chuyên ngành
Khác

9

1 ieng

10

Trinh dộ

II

Trinh tí ộ

17
1 1

Trạm Y tế xã Đại Dực (phân trạm Đại Thành)

3

1

4

Khám. chữa bệnh

s

Bác sĩ 
hạng III

v.08.01.03 Đại học Y đa khoa Anh Bậc 2 ửng đụng 
CNTT cơ bàn

Trạm y tế xã Đại Dực 1
Chẫm sóc sức khóe 

sinh sàn
Hộ sinh 
hạng IV

V.08.06.16 Cao dâng Hộ sinh Anh Bậc 1
ứng dụng 

CN'IT cơ bản

Trạm y tể xã Tiên Làng 1 Chăm sóc sức khóe 
sinh sản

Hộ sinh 
hạng IV

v .08.06.16 Cao đảng Hộ sinh Anh Bậc 1
ứng dụng 

CNTT cơ bàn

Trạm y tế xã Yên Than 1
Chăm sóc sức khóe 

sinh sán
Hộ sinh 
hạng IV

v .08.06.16 Cao đảng Hộ sinh Anh Bậc 1
Úng dụng 

CNTT cơ bán

Trạm y tế xã Hải Lạng 1
Chăm sóc súc khóe 

sinh sàn
Hộ sinh 
hạng IV

V.08.06.16 Cao đáng Hộ sinh Anh Bặc 1
Úng dụng 

CNTT cơ bản
---------- \

Trạm y tế xã Hà Lâu 1 Chăm sóc sức khóe 
sinh sãn

Hộ sinh 
hạng IV

v .08.06.16 Cao đăng Hộ sinh Anh Bặc 1
ứng dụng 

CNTT cơ bản

Trạm y tế xã Phong Dụ 1 Chăm sóc sức khòe 
sinh sản

Hộ sinh 
hạng IV

v .08.06.16 Cao đáng Hộ sinh Anh Bậc 1
ứng dụng 

CNTT cơ bản

Trạm Y tế Đồng Rui 1
Thực hiện các kỹ thuật 
chăm sóc người bệnh

Điều dưởng 
hạng IV

V.08.05.13 Cao đẳng Điều (lưỡng Anh Bậc ]
ứng dụng 

CNTr cơ bản

Trạm Y té xã Phong Dụ 1
Thực hiện các kỹ thuật 
chăm sóc nguờì bệnh

Điều dưỡng 
hạng IV

v.08.05.13 Cao đàng Điều dưỡng Anh Bậc 1
ứng dụng 

CNTI’ cơ bàn

17 Trung tâm Y tề huyện vân  Đồn 12

17.1 Tại Trung tâm Y tế 6

1
Khám, chùa bệnh 

chuyên ngành Hôi súc 
cấp cứu

Bác sĩ 
hạng III

v.08.01.03 Dại học Y đa khoa Loại K.há Anh Bậc 2
Úng dụng 

CN1T cơ bản

1 Khám, chữa bệnh
Bác sĩ 

hạng III
V.08.01.03 Đại học Y đa khoa Loại Khá Anh Bậc 2

Úng dụng 
CNTT cơ bàn

l Thực hiện công tốc Dược
Dược sĩ hạng 

III
V.08.08.22 Dại hục Dược Anh Bậc 2

ứng dụng 
CNTT cơ bàn
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Vị trí việc làm cần tuvền dụng viên chức

STT
Chỉ
tiêu

tuyến
dụng

Tên chức 
danh nghề 
nghiệp viên 

chức

IVIâ số chức 
danh nghề 
nghiệp viên 

chức

Yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ Yêu cầu về Ngoại ngữ Yêu cầu về 
Tin học Ghi

chú

/ ĩ

Mô tá vị trí việc làm

Trình độ Ngành/ 
Chuyên ngành Khác Tiéng Trình độ Trình dộ

2
Cấp phát thuốc tại khoa 

Tư vấn và Điều trị 
nghiện chất

3

Duợc sĩ hạng 
IV

Ố

V.08.08.23 Cao đảng

Ị

Dược

9

Loại Khá

10

Anh

// 

Bậc 1

11

ứng dụng 
CNTT cơ bân

/3

1
Phụ giúp Bác sĩ tại khoa 

Tư vấn và Điều trị 
nghiện chất

Điều dưỡng 
hạng IV v.08.05.13 Cao đấng Điều duỡng Loại Khả Anh Bậc 1 ửng dụng 

CNTTcơbán

17.2 Tại Trạm Y tế xã, phường, thị trấn 6

Trạm Y tế xa Vạn Yên 1 Khám, chữa bệnh Bác sĩ 
hạng III v.08.01.03 Đại học Y đa khoa Anh Bậc 2 ứng dụng 

CNTT cơ bàn

Trạm Y tế xã Tháng Lợi 1 K.háin, chửa bệnh Bác sĩ 
hạng m v.08.01.03 Đại học Y đa khoa Anh Bậc 2 ửng dụng 

CNTT cơ bàn

Trạm Y tế xã Ngọc Vừng

t Khám, chữa bệnh Bác sĩ 
hạng m V. 08.01.03 Đại học Y đa khoa Anh Bậc 2 ửng dụng 

CNTT cơ bản

1 Thực hiện các kỹ thuặl 
chăm sóc người bệnh

Điều dưỡng 
hạng IU v.08.05.12 Đại học Điều dưỡng Anh Bậc 2 ửng dụng 

CNTT cơ bán

Trạm Y tế xã Bình Dân 1 Khám, chữa bệnh Bác sĩ 
hạng JII v.08.01.03 Đại học Y đa khoa Anh Bậc 2 Úng dụng 

CNTT cơ bản

Trạm Y tế xâ Bản Sen 1 Khám, chữa bệnh Bảc sĩ 
hạng III v.08.01.03 Đại học Y đa khoa Anh Bậc 2 ứng dụng 

CNTT cơ bân
Ẩn định danh sách trên là 264 chi tiêu./.
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TÔNG HỢP NHU CÀU TƯYẺN DỤNG NHÂN VIÊN V TẾ TRƯỜNG HỌC VÀO LÀM VIỆC TẠI CÁC ĐON VỊ s ụ  NGHIỆP CÔNG LẶP 
THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHÓ TỈNH QUẢNG NINH NAM* 2022

(Kèm theo Thông báo sô n R-SN V ngày ¿ s "  tháng 0  •ỉ' nùm 2022 cùa Sà Nội vụ tinh Quàng Ninh)

Bicu số 02

Vị trí việc làm cầ n tuyển dụng viên chức

STT
Chỉ
tiêu

tuyển
dụng

Tên chức 
danh nghề 
nghiệp viên 

chức

Mã số chirc 
danh nghề 
nghiệp viên 

chức

Yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ Yêu cầu về Ngoại nfiữ Ycu cầu về ['in
học Ghi

1

Mô tá vị trí việc làm

Trình độ Ngành/ Chuyên 
ngành Khác Tiens Trình độ Trinh độ

chú

* Tỏ n g  c ộ n g 247

J 6 7 8 9 10 II 12 13

A VTVL tuyến dụng thông thirủrng 247

I Uy ban nhân dân thành phó cám  Phả 18
★ Tiêu học 9

1 Trường Tiếu học Nguyền Trãi 1 Nhãn viên y tế Y sĩ hạng IV v.08.03.07 Trung cấp Y SÌ Anh Bậc 1 ứng dụng 
CNTT ca bản

2 Trường Tiểu học Mông Dương 1 Nhãn viên y tể Y sĩ hạng IV V.08.03.07 Trung cấp Y sì Anh Bậc 1 ửng đụng 
CNTT cơ bản

3 Trường Tiểu học cầm Sơn 2 1 Nhân vie II y tế Y sĩ hạng IV V.08.03.07 Trung cấp Y sĩ Anh Bậc 1 ứng dụng 
CN1T cơ bán

4 Trường Tiểu học cấm Sơn 1 1 Nhân viên y tế Y sĩ hạng IV v.08.03.07 Trung cấp Y sĩ Anh Bậc 1 Ung dụng 
CNTT cơ bán

5 Trường Tiểu học cẩm Đông 1 Nhân viên y tế Y sĩ hạng IV V,08.03.07 Trung cấp Y sĩ Anh Bậc 1 ứng dụng 
CNTT cơ bản

6 Trường Tiểu học cẩin Binh 1 Nhản viên y  tế Y sT hạng [V V. 08.03.07 Trung cấp Y sĩ Anh Bậc 1 ứng đụng

7 Trường Tiểu học Phan Bội Châu 1 Nhân viên y tế Y sĩ hạng IV V,08.03.07 Trung cấp Y sĩ Anh Bậc ] Úng đụng

8 Trường Tiểu học cẩm Thúy ì Nhân viên y té Y sĩ hạng IV v.08.03.07 Trung cấp Y sĩ Anh Bậc 1 Úng dụng 
CNTT cư bân

9 Trường Tiểu học Suéi Khoáng l Nhãn viên y tế y  sĩ hạng IV V.08.03.07 Trung cấp Y sĩ Anh Bậc 1 Úng dụng 
CNTT cơ bàn* T r u n g  h ọ c  c ơ  s ớ 9

1 rmờng TH&THCS Cộng Hòa 1 Nhân viên y tế Y sĩ hạng IV v.08.03.07 Trung cấp Y Sĩ Anh Bậc 1 ủ  ng dụng 
CNTT cơ bán

2 [ rường THCS Mông Dưcmg 1 Nhân viên y tế Y sĩ hạng IV v.08.03.07 Trung cấp Y sĩ Anh Bậc 1 Úng dụng 
CNTT cơ bàn

3 rường THCS cấm  Thịnh 1 Nhân viên y tế Y sĩ hạng IV v.08.03.07 Trung cẩp Y sĩ Anh Bậc 1 ứng dụng 
CNTT cơ bán
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STT Dơn vị

Vị trí việc làm càn tuyền (lụng viên chức

Ghi
chú

Chỉ
tiêu

tuyến
dụng

Mô tả vị tr í việc lảm

Tên chức 
danh nghề 
nghiệp viên 

chức

Mă số chức 
danh nghề 
nghiệp viên 

chức

Yêu cầu vể chuyên môn, nghiệp vụ Yêu cầu về Ngoại ngữ Yêu cầu về Tin 
học

Trình đậ Ngành/ Chuyên 
ngành Khác Tiếng Trình độ Trinh độ

1 ỉ 3 4 5 6 7 9 p 10 1) li 13

4 Trường THCS Ngô Quyền 1 Nhản viên y tế Y sĩ hạng IV V,08.03.07 Trung cấp Y sĩ Anh Bậc 1 ứng dụng 
CNTT cơ bản

5 Trường THCS cầm Binh 1 Nhân viên y lế Y sĩ hạng IV V.08.03.07 Trung cấp Y sĩ Anh Bậc ] ứng dụng 
CNTT cơ bàn

6 Truông THCS Chu Văn An 1 Nhân viên y tế Y sĩ hạng IV V.08.03.07 Trung cấp YsT Anh Bậc 1 Ong dụng 
CNTT cơ bản

7 Trường THCS Trọng Điểm 1 Nhân viên y tế Y sĩ hạng IV V.08.03.07 Trung cấp Y sĩ Anh Bậc 1 ủng dụng 
CNTT cơ bản

8 Trường THCS Ọuang Hanh 1 Nhân viên y tế Y sĩ hạng IV v.08.03.07 Trung cấp Y sĩ Anh Bậc 1 ửng dụng 
CNTT cơ bàn

9 Trường THCS Suối Khoáng 1 Nhân viên y  tế Y sĩ hạng IV v.08.03.07 Trung cấp Y sĩ Anh Bậc 1 ứng dụng 
CNTT cơ bản

II ủy ban nhân dân liiành phá Hạ Lung 37

* Mâm non 3

1 Trường Mâm non Hồng Hải 1 Nhân viên y tế Y sĩ hạng IV v.08.03.07 Trung cấp Y sĩ Anh Bậc 1 ứng dụng 
CNTT cơ bàn

2 Trường Mầm non Cao Thắng 1 Nhân viên y tế Y sĩ hạng IV V.08.03.07 Trung cấp Y sĩ Anh Bậc 1 ứng dụng 
CNTT cơ bản

3 Trường Mầm non Hà Trung 1 Nhân viên y tế Y sĩ hạng IV V.08.03.07 Trung cấp Y sĩ Anh Bậc ]
ứng  dụng 

CNTT cơ bàn
* Tiếu học 9

1 Truờng Tiểu học Lý Thuờng Kiệt 1 Nhãn viên y té Y sĩ hạng IV v.08.03,07 Trung cấp Y sĩ Anh Bậc 1 ứng dụng 
CNTT cơ bản

2 Trưởng Tiểu học Băi Cháy 1 Nhân viên y lế Y sĩ hạng IV v.08.03.07 Trung cấp YsT Anh Bậc 1 ửng dụng 
CNTT cơ bản

3 Trường Tiểu học Hạ Long 1 Nhân viên y tế Y sĩ hạng IV V.08.03.07 Trung cẩp Y sĩ Anh Bậc I ứ ng  đụng 
CNTT cơ bán

4 Trường Tiểu học Hữu Nghi 1 Nhân viên y te Y sĩ hạng IV V.08.03.07 Trung câp Y sĩ Anh Bậc 1 ứng dụng 
CNTT co bản

5 Trường Tiểu học Quang Trung 1 Nhân viên y tế Y sĩ hạng ÍV V.08.03.07 Trung cấp Y sĩ Anh Bậc ] ứng dụng 
CNTT cơ bàn

6 Trường Tiếu học Trần Hưng Đạo 1 Nhân viên y tế Y sĩ hạng IV v.08.03.07 Trung cấp Y sĩ Anh Bậc 1 ửng đụng 
CNTT cơ bản
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Vị Irí việc lim  cần tuyến (lung vicn chức

STT Đirn vị

I rường Tiểu học Trới

1 rường Tiều học Son Dương

Truòmg Tiều học Quảng La 

Trung học cơ sớ 

Trường THCS Đại Yên

Trường THCS Việt Hưng

Triíửng THCS Nguyễn Trãi

Trường THCS Lý Tự Trọng

Trường THCS Bâi Cháy

Trường THCS Lê Vản Tám

10

II

12

13

14

Trường THCS Kim Đồng

Trưímg THCS Cao Xanh

Trường THCS Hà Trung

Trường THCS Hà Tu

Trường THCS Hồng Hải

Trường THCS Trới

Trưởng TH&THCS Tuần Châu

Trường TH&THCS Hùng Thẳng

Ch
êu 

tuycn 
dụi

Mô tả vị trí việc lảm

Nhân viên y tế

Nhân viên y tế

Nhân viên y tế

Nhân viên y tế 

Nhân viên y tế

Nhân vièn y tế

Nhân viên y tế

Nhân viên y té

Tcn chút 
danh nghề 
nghiệp viên 

chức

Y sĩ hạng IV

danh nghề 
nghiệp viên 

chức

v.08.03.07

Y sĩ hạng IV

Y sĩ hạng IV

Y sĩ hạng IV

Y sĩ hạng IV

Y sì hạng IV

Y sĩ hạng IV

Y sĩ hạng IV

Nhân viên y tế

Nhân viên y tế

V.08.03.07

V.08.03.07

V.08.03.07

V.08.03.07

v.08.03,07

V.08.03.07

v.08.03.07

Y sĩ hạng IV

Nhân viên y tế

Nhân viên y tế

Nhân viên y té

Nhân viên y tế

Nhân viên y tế

Nhân viên y tế

Nhân viên V tế

Y sĩ hạng IV

Y sĩ hạng ĨV

Y sĩ hạng IV

Y sĩ hạng IV

Y Sĩ hạng IV

Y sĩ hạng rv

Y sĩ hạng IV

v.08.03.07

v.08.03.07

v.08,03,07

V.08.03.07

V.08,03.07

V.08.03.07

V.08.03.07

Y sĩ hạng IV

v.08.03.07

V.08.03.07

Yêu cầu vc chuyên môn, nghiệp vụ

Trinh độ

Trung cấp

Trung cấp

Trung cắp

Trung cấp

Trung cấp

Trung cắp

Trung cẩp

rrung cắp

Trung cấp

Trung cắp

Trung cấp

Trung cấp

Trung cấp

Trung cầp

Trung cấp

Ngành/ Chuvên 
ngành Khác

y  sĩ

Y sĩ

YsT

YsT

Y sĩ

Y sỉ

Y sĩ

Y sĩ

Y sĩ

Y sĩ

Y sĩ

Y sĩ

Y sĩ

Trung cấp

Trung cấp

Y sĩ

Y sĩ

Y sĩ

Yêu cẩu về Ngoại ngử

Tieng

10

Anh

Anh

Anh

Anh

Anh

Anh

Anh

Anh

Anh

Anh

Anh

Anh

Anh

Anh

Anh

Trinh ilộ

Bậc 1

Anh

Anh

Bậc 1

Bậc I

Bậc ! 

Bậc I

Bậc 1

Bậc I

Bậc

Bậc 1 

Bậc 1

Bậc I

Bậc 1

Bậc I

Bậc I

Bậc 1

Bặc 1

Bậc I

Yêu cầu về Tin
học

Trinh độ

ứng đụng 
CNTT cơ bản

ừng đụng 
CNTT cơ bán

ứng dụng 
CNTT cơ bán

Úng đụng 
CNTTcơbản

ứng dụng 
CNTT cư bán

ứng dụng 
CNTT cơ bản

Úng đụng 
CNTT cơ bản

ứng đụng 
CNTT cư bản

úhg dụng 
CNTT cơ bàn

Úng dụng 
CNTT cơ bàn

ứng dụng 
CNTTcơbản

Ung dụng 
CNTT ca bản

Ưng dụng 
CNTT cơ bản

ứng dụng 
CNTT cơ bán

ứng dụng 
CNTT cơ bán

ứng dụng 
CNTT cơ bản

ứng dụng 
CNTT cơ bân

Ghi
chú
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STT ỉ)<yn vị

Vị trí việc làm cần tuyển dụng vícn chức

Ghi
chú

Chì
tiêu

tuyển
dụng

Mô tả vị trí việc làm

Tên chức 
danh nghe 
nghiệp viên 

chức

Mã số chức
Yêu cầu về chuvỉn môn, nghiệp vụ Vêu cầu về Ngoại ngữ YÊU cầu về Tin 

học
danh nghề 
nghiệp viên 

chức Trinh độ Ngành/ Chuyên 
ngành Khác Tiếng Trình độ Trinh độ

1 2 3 4 J 6 7 s 9 n 11 n 13

15 Trường TH&THCS Bai Cháy 2 1 Nhân viên y tế Y sĩ hạng IV V. 08.03.07 Trung cấp Y s ĩ Anh Bậc 1
ứng dụng 

CNTT cơ bản

16 Trường TH&THCS Minh Khai 1 Nhân viên y lế Y sĩ hạng IV v.08.03.07 Trung cấp Y sĩ Anh Bậc 1 ửng dụng 
CNTT cơ bán

17 Triròmg TH&THCS Dân Chủ 1 Nhân viên y tế Y sĩ hạng IV v.08.03.07 Trung cấp Y sĩ Anh BỊc 1 ứng dụng 
CNITT cơ bàn

18 Truờng TH&.THCS Băng Câ 1 Nhân viên y tế Y sĩ hạng IV v.08.03.07 Trung cấp Y sĩ Anh Bậc 1
ứng dụng 

CNTT cơ bán

19 Trường TH&THCS Tân Dân 1 Nhân vièn y tế Y sĩ hạng !V V.08.03.07 Trung câp Y sĩ Anh Bậc 1 ửng dụng 
CNTT cơ bàn

20 Trường TH&THCS Vũ Oai 1 Nhân viên y tế Y sĩ hạng IV V.08.03.07 Trung cấp Y sĩ Anh Bậc 1 ứng đụng 
CNTT cơ bản

21 Trường TH&THCS Núi Măn 1 Nhân viên y tế Y sì hạng IV v.08.03.07 Trung cáp Y sĩ Anh Bậc 1
ứng dụng 

CNTT cơ bàn

22 Trường TH&THCS Kỳ Thuợng 1 Nhân viỄn y tế Y sT hạng IV V.08.03.07 Trung cấp Y sĩ Anh Bậc 1
ửng dụng 

CNTT cơ bản

23 Trường TH&THCS Đồng Sơn 1 Nhân viên y tế Y sĩ hạng IV v.08.03.07 Trung cẩp Y sĩ Anh Bậc 1
ứng dụng 

CNTT cơ bản

24 Truờng PT DTBT TH&THCS Đồng lâm 1 1 Nhân viên y tế Y sĩ hạng IV V.08.03,07 Trung cẩp Y sĩ Anh Bậc 1
ứng dụng 

CNTT cơ bán

25 ỉ'rường PT DTBT TH&THCS Đồng lâm 2 1 Nhân viên y tế Y sĩ hạng [V v.08.03.07 Trung cấp Y sĩ Anh Bậc ! ửng dụng 
CNTT cơ bàn

111 Ĩ!y ban nhân dân thành phó Móng Cái 30
* Mầm non

1 Trường Mầm non Vĩnh Trung 1 Nhân viên y tế Y sT hạng IV v.08.03.07 Trung cấp Y sĩ Anh Bậc i ứng dụng 
CNTT cơ bàn

2 Trường Mầm non Vĩnh Thực 1 Nhân viên y tế Y sĩ hạng IV V.08.03.07 Trung cấp Y sĩ Anh Bậc 1
ủng dụng 

CNTT cơ bản

* Tiếu học 12

1 Trường Tiéu học Vĩnh Thực ] Nhãn viên y (ế Y sĩ hạng IV v.08.03.07 Trung cẩp Y sĩ Anh Bậc 1
ứng dụng 

CNTT cơ bản

2 Trường Tiểu học Binh Ngọc 1 Nhân viên y tế Y sĩhạng IV V.08.03.07 Trung cấp YsT Anh Bậc 1
ứng dụng 

CNTT cơ bàn

3 Trường Tiểu học Trả cồ 1 Nhân viên y tế Y sĩ hạng IV V.08.03.07 Trung cap Y sĩ Anh Bậc 1
ửng dụng 

CNTT cơ bản
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Vị In' việc làm cần tuyẾn dụng viên chức
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STT Đơn vị

Vị trí việc làm cần tuyển dụng viên chức

Ghi
chú

Chi
tiêu

tuyền
dụng

Mô tá vị trí việc làm

Tên chức 
danh nghề 
nghiệp viên 

chức

Mã số chức 
danh nghe 
nghiệp viên 

chức

Yêu cầu về chuyỉn môn, nghiệp vụ Yêu cầu về Ngoại ngữ Yêu cầu về Tin
học

Trình độ Ngành/ Chuyên 
ngành Khác Tiếng Trình dộ Trình độ

1 2 ỉ 4 5 « 7 s 9 10 11 n 13

1 1 Trường THCS Hãi Đông ] Nhân vién y le YsT hạng IV v.08.03.07 T rung cẩp Y sĩ Anh Bậc ] ủng dụng 
CNTT cơ bản

12 Trường THCS Hải Ten 1 Nhân viên y tế Y sĩ hạng rv V.08,03.07 Trung cấp Y sĩ Anh Bậc t
ửng dụng 

CNTT cơ bản

13 Trường THCS Quảng Nghĩa 1 Nhân viên y tể Y sĩ hạng IV v.08.03.07 Trung cẩp Y sĩ Anh Bậc 1 ứng dụng 
CNTT cơ bản

14 Truông TH&THCS Hải Sơn 1 Nhân viên y tế Y sĩ hạng IV V.O8.03.07 Trung cấp Y sĩ Anh Bậc 1
ứng dụng 

CNTT cơ bản

15 Trường TH&THCS Bấc Scm 1 Nhân viên y tê Y sĩ hạng ỉ V V.08.03.07 Trung cấp Y sĩ Anh Bậc I ứng dụng 
CNTT cơ bán

16 Trường TH&THCS Vĩnh Trung 1 Nhân viên y tế Y sĩ hạng IV v.08.03.07 Trung cấp Y sĩ Anh Bậc 1
Úng dụng 

CNTT cơ bản

[V ủy ban nhãn dân thành phá Uông lỉí 20
* T iể u  h ọ c 1 0

1 Trường Tiéu học Kim Đồng 1 Nhân viên y tế Y sĩ hạng fV v.08.03.07 Trung cấp Y sĩ Anh Bậc 1 ứng dụng 
CNTT cơ bản

2 Trường Tiểu học Nguyễn Bả Ngọc 1 Nhân viên y tế Y sĩ hạng IV V.08.03.07 Trang cấp Y sĩ Anh Bậc ! ứng dụng 
CNTT cơ bản

3 Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo 1 Nhân viên y tỄ Y sì hạng IV v.08.03.07 Trung cấp Y sĩ Anh Bậc 1
Ú ng dụng 

CNTT cơ bản

4 Trường Tiểu học Trung Vương 1 Nhân viên y tế Y sĩ hạng IV v.08.03.07 Trung cấp Y sĩ Anh Bậc 1 Úng dụng 
CNTT cơ bàn

5 Trường Tiểu học Yên Thanh I Nhân viên y  tế Y sĩ hạng !V v.08.03.07 Trung cấp Y sĩ Anh Bậc 1
ửng dụng 

CNTT cơ bản

6 Trưímg Tiêu học Phương Đông A 1 Nhân viên y tê Y sĩ hạng IV V.08.03.07 Trung cấp Y sĩ Anh Bậc ]
ủng dụng 

CNTT cơ bản

7 Trường Tiều liọc Phương Nam A 1 Nhân viên y tế Y sĩ hạng IV V.08.03.07 Trung cấp Y sĩ Anh Bậc 1
Úng dụng 

CNTT cơ bản

8 Trường Tiéu học Phương Nam B 1 Nhân viên y tế Y sĩ hạng IV v.08.03.07 Trung cấp Y sĩ Anh Bậc 1 Úng dựng 
CNTT cơ bản

9 Trường Tiểu học Phương Nam c 1 Nhân viên y tế Y sĩ hạng IV v.08.03.07 Trung cấp Y sĩ Anh Bậc ]
ứng đụng 

CNTT cơ bản

10 Trucmg Tiếu học Trần Phú 1 Nhân viẽn y tế Y sĩ hạng IV V,08.03.07 Trung cấp Y sĩ Anh Bậc 1
Úng dụng 

CNTT cơ bản
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SI'] Dưn vị

VỊ trí việc làm cần tuyển dụng viên chức

Ghi
chú

Chì 
tiêu 

• uyển 
dụng

Mũ tá vị tr í việc làm

Tên chức 
«lanh nghe 
nghiệp viên 

chức

Mã số chức 
danh nghè 
nghiệp viên 

chức

Yêu cầu vỉ chuyên môn, nghiệp vụ Yêu cầu về Ngoại ngữ Víu cầu về Tin 
học

Trình độ Ngành/ Chuyên 
ngành Khác Tiếng Trìnli độ Trinh độ

/ 2 3 s t 7 * 9 10 11 11 13

5 Trường Tiều học Lê nồng Phong 1 Nhân viên y tế Y sĩ hạng IV V.08.03.07 Trung cấp Y sĩ Anh Bậc ! Ong đụng 
CNTT cơ bản

6 Truờng Tiểu học Đúc Chính 1 Nhân viên y tế Y sĩ hạng IV V.08.03.07 Trung cẩp Y Sĩ Anh Bậc 1
ứng dụng 

CNTT cơ bán

7 Trường Tiểu học Hung Đạo 1 Nhân viên y tế Y sĩ hạng IV v.08.03.07 Trung cấp Y sĩ Anh Bậc 1 ứng dụng 
CNTT cơ bản

8 Trường Tiểu học Xuân Sơn 1 ’Nhân viên y tê Y sĩ hạng IV V.08.03.07 Trung cấp Y Sĩ Anh Bậc ]
ứng dụng 

CNTT cơ bản

9 Trường Tiều học Kim Sơn 1 ■Nhân viên y tế Y sĩ hạng IV v.08.03.07 Trung câp Y sĩ Anh Bậc 1 ủng dụng 
CNTT cơ bán

10 Trường Tiểu học Quyết Thắng 1 Nhân viên y tê Y sĩ hạng IV V.08.03.07 Trung cấp Y sĩ Anh Bậc 1
ú'ng dụng 

CNTT cơ bản

11 Trường Tiểu học Mạo Khê A ] Nhân viên y tể Y sĩ hạng IV V.08.03.07 Trung cấp Y sĩ Anh Bậc 1
ửng dụng 

CNTT cơ bản

12 Trường Tiểu học Mạo Khê B 1 Nhân viên y !Ế Y sĩ hạng IV V.08.03.07 Trung cấp Y sĩ Anh Bậc 1
ứng dụng 

CNTT cơ bàn

13 Trưởng Tiểu học Yên Thọ 1 Nhân viên y te Y sĩ hạng [V V.08.03.07 Trung cấp Y sĩ Anh Bậc ] ứng dụng 
CNTT cơ bân

14 Truờng Tiẻu học Ycn Đức 1 Nhân viẽn y te Y sĩ hạng IV V.08.03.07 Trung cấp Y sĩ Anh Bậc 1 Úng dụng 
CNTT cơ bản

15 Trường Tiểu học Hoàng Quế 1 Nhân viên y tế Y sĩ hạng IV v.08.03.07 Trung cấp Y sĩ Anh Bậc ]
Úng dụng 

CNTT cơ bản

16 Trường Tiêu học Hồng Thái Đông 1 Nhân viên y tế Y sĩ hạng IV v.08.03.07 Trung cấp Y sĩ Anh Bậc 1
ứng dụng 

CNTT cơ bản

17 Trường Tiểu học Vĩnh Khê i Nhân viên y tể Y sĩ hạng IV v.08.03.07 Trung cấp Y sĩ Anh Bậc 1
ứng dụng 

CNTT cơ bản

18 Trirờng Tiểu học Hồng Thái Tây 1 Nhân viên y tế Y sĩ hạng IV v.08.03.07 Trung cấp Y sĩ Anh Bậc 1
Úng dụng 

CNTT cơ bản

19 Trường Tiểu hục Binh Diicmg 1 Nhân viên y tế Y sĩ hạng IV V.08.03.07 Trung câp Y sĩ Anh Bậc 1
ứng dụng 

CNTT cơ bàn

20 Trường Tiểu học Nguyễn Vần Cừ 1 Nhân viên y tế Y sĩ hạng IV v.08.03.07 Trung cấp Y sĩ Anh Bậc 1
Úng đụng 

CNTT ca bàn

* Trung học cơ sờ 18
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Vị trí việc làm càn tuyển dung viên chửc ----------

STÏ Đơn vị
Chi
tiêu

tuyén
dụng

J

Tên chức 
danh nghề 
nghiệp vĩcn 

chức

Mã số chức 
danh nghỉ 
nghiệp viên 

chức

Yêu cầu vỉ chuyên môn, nghiệp vụ Vêu cầu về Ngoại ngữ Yêu cầu vỉ Tin 
học

f  / 2

Mô tả vị trí việc làm

4

Trình iỉộ Ngành/ Chuyên 
ngành Khác T** Æ1 icng Trình tlộ Trinh độ

chú

] Truờng THCS Binh Dương 1 Nhân viên y tế Y sĩ hạng IV V.08.03.07 Trung cắp Y Sĩ

9 10

Anh

11 

Bậc ]

u

Úng dụng 
CNTT cơ bản

13

2 Trường THCS Nguyền Huệ 1 Nhãn viên y tế Y sĩ hạng IV V.08.03.07 Trung cấp Y sĩ Anh Bậc 1 ứng dụng 
CNTT cơ bản

3 Trường THCS Thuỳ An 1 Nhân viên y tế Y sĩ hạng IV V.08.03.07 Trung cấp Y sĩ Anh Bậc 1 Úng dụng 
CNTT cơ bàn

4 Trường THCS Lê Hồng Phong 1 Nhân viên y tế Y sĩ hạng IV V.08.03.07 Trung cấp Y sĩ Anh Bậc ] ửng dụng 
CNTT cơ bán

5 Trường THCS Yên Thọ 1 Nhân viên y  tế Y sĩ hạng IV V.08.03.07 Trung cấp Y sĩ Anh Bậc 1 ứng dụng 
CNTT c a  bán

6 Trường THCS Hưng Đạo 1 Nhân viên y tể Y sĩ hạng IV V.08,03.07 Trung cắp Y sĩ Anh Bậc 1 ửng dụng 
CNTT cơ bản

7 Trường THCS Xuân s<m 1 Nhân viên y tể Y sĩ hạng IV V.08.03.07 Trung cấp Y sĩ Anh Bậc 1 ứng dụng 
CNTT cơ bàn

8 Troòrng THCS An Sinh I Nhân viên y tế Y sĩ hạng IV V.08.03.07 Trung cấp Y sĩ Anh Bậc 1 ứng dụng 
CNTT cơ bán

9 Trường TH&THCS Tân Việt 1 Nhân viên y té Y sĩ hạng IV V.08.03.07 Trung cấp Y sĩ Anh Bậc I ửng đụng 
CNTT cơ bản

10 TYường THCS Tràng An 1 Nhãn viên y tể Y SĨ hạng IV v.08.03,07 Trung cấp Y Sĩ Anh Bậc 1 ủng dụng 
CNTT cơ bàn

11 ừường THCS Bình Khê 1 Nhân viên y tế Y sĩ hạng IV v_08.03.07 Trung cấp Y sĩ Anh Bậc ì ửng dụng 
CNTT cơ bán

12 1rrường THCS Nguyễn Du 1 Nhân viên y tế Y sĩ hạng IV V.08.03.07 Trung câp Y sĩ Anh Bậc I ửng dụng 
CNTT cơ bản

13 1 ruòng THCS Kim Sơn ] Nhân vièn y tế Y sì hạng IV v.08.03.07 Trung cấp Y sĩ Anh Bậc ] Úng dụng 
CNTT cơ bản

Í4 Trường THCS Mạo Khê II 1 Nhân viên y tế Y sỉ hạng IV V.08.03.07 Trung cấp Y sĩ Anh Bậc i ửng dụng 
CNTT cơ bân
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STT Dơn vị

Vị trí việc làm cần tuyển dụng viên chức

Ghi
chú

Chi
iỉêu

tuyển
dụng

Mô tả vị trí việc làm

Tên chức 
danh nghề 
nghiệp viên 

chức

Mã số chức 
danh nghỉ 
nghiệp viên 

chức

Yêu cẩu về chuyên môn, nghiệp vụ VỄU cầu về Ngoại ngữ Yêu cầu về Tin 
học

Trình độ Ngành/ Chuyên 
ngành Khác Tiếng Trình dộ Trình dộ

ì 2 ì 4 s 6 7 8 9 10 tị 12 13

15 Trường THCS Mạo Khê ] \ Nhân viên y )e Y sĩ hạng IV V.08.03.07 Trung cấp Y sĩ Anh Bậc 1
Úng dụng 

CNTT cơ bản

16 Trường THCS Nguyền Đức Cảnh 1 Nhàn viên y té Y sĩ hạng IV V.08.03.07 Trung cấp Y sĩ Anh Bậc 1 ứng dụng 
CNTT cơ bản

17 Trường THCS Hoàng Qué 1 Nhân viên y tế Y sĩ hạng IV v.08.03.07 Trung cấp YsT Anh Bậc 1 ứng dụng 
CNTT cơ bản

18 Trirímg THCS Hồng Thái Đông 1 Nhân viên y tể Y sĩ hạng IV V.08.03.07 Trung cấp Y sĩ Anh Bậc 1 Ú ng dụng 
CNTT cơ bản

* THPT /

1 Trung lâm GDNN&GDTX 1 Nhân viên y tế y  sĩ hạng IV v.08.03.07 Trung cẩp Y sĩ Anh Bậc 1 ửng dụng 
CNTT cơ bàn

VI ủy ban nhân dân thị xã Quáng Yên 28
* Tiểu học 7

1 Trường Tiêu học Hiệp Hòa ] Nhân viên y tế Y sĩ hạng IV V,08.03.07 Trung cấp Y sĩ Anh Bậc 1 ứng dụng 
CNTl' cơ bán

2 Trường Tiểu học Sông Khoai 1 I Nhân viên y tế Y sĩ hạng IV V.08.03.07 Trung cấp Y sĩ Anh Bậc 1
ứng dụng 

CNTT cơ bản

3 Trường Tiểu học Minh Thành 1 Nhân viên y tế Y sĩ hạng ĨV V.08.03.07 Trung cẳp Y sĩ Anh Bậc 1 ủng dụng 
CNTT ca bản

4 Trường Tiểu học '1'ân An 1 Nhân viên y tế Y sĩ hạng IV V.08.03.07 Trung cấp V sĩ Anh Bậc 1 ửng dụng 
CNTT cơ bản

5 Trường Tiểu học Nam Hòa 1 Nhân viên y tế Y sĩ hạng IV v.08,03.07 Trung cấp Y sĩ Anh Bậc 1 ừng dụng 
CNTT cơ bản

6 Trường Tiểu học Phong Cốc 1 Nhân viên y tế Y sĩ hạng IV V.08.03.07 Trung cấp Y sĩ Anh Bậc 1
ứng đụng 

CNT1' cơ bản

7 Trường Tiéu học Liên Hoà 1 Nhân viên y tể Y sĩ hạng IV V.08.03.07 Trung cốp Y sĩ Anh Bậc 1 ứng dụng 
CNTT cơ bản

* Trung học cơ sớ 20

1 Trường THCS Trần Hưng Đạo I Nhân viên y tế Y sĩ hạng IV v.08.03.07 Trung câp Y sĩ Anh Bậc 1 ứ ng dụng 
CNTT cơ bản

2 Trường THCS Lê Quý Đôn ] Nhân viên y lê Y sĩ hạng IV V.08.03.07 Trung cấp Y sT Anh Bậc 1
ứng dụng 

CNTT cơ bán
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Vị trí việc làm cần tuyển dung viên chức

STT Dơn vi
Chi
tiêu

tuyền
dụng

3

Tên chức 
(lanh nghề 
nghiệp viên 

chức

Mã sả chức 
danh nghe 
nghiệp viên 

chức

Yêu cầu về chuvên môn, nghiệp vụ Yíụ cầu về Ngoại ngữ Yêu cầu về Tin
học Ghi

chú

1 J

Mô tả vị trí việc làm

4

Trìnli độ Ngành/ Chuycn 
ngành Khác Tiếng Trình (tộ Trình độ

3 Trường THCS Hiệp Hoà 1 Nhân viên y tế Y sĩ hạng IV V.08.03.07 Trung cấp Y sĩ

9 10

Anh

II

Bậc 1

12
ứng dụng 

CNTT cơ bán

li

4 Trường THCS Sông Khoai 1 Nhân viên y tế Y sĩ hạng ĨV v.08.03.07 Trung cấp Y sĩ Anh Bậc 1 ứng dụng 
CNTT cơ bán

5 Trường THCS Cộng Hòa 1 Nhân viên y tế Y sĩ hạng IV V,08.03.07 Trung cấp Y sĩ Anh Bác 1 ửng dụng 
CNTT cơ bản

6 Trường THCS Đông Mai 1 Nhân viên y tể Y sĩ hạng IV V.08,03.07 Trung cấp Y sĩ Anh Bậc 1 ứng dụng 
CNTT cơ bản

7 Trường THCS Minh Thảnh 1 Nhân viên y tế Y sT hạng IV V.08.03.07 Trung cấp Y sĩ Anh Bậc 1 Úng dụng 
CNTT cơ bản

8 Trường THCS Tiền An f Nhân viên y tế Y sĩ hạng IV v.08.03.07 Trung cấp Y sĩ Anh Bậc ỉ ứng dụng 
CNTT cơ bản

9 Trường THCS Hà An 1 Nhân viên y tế Y sĩ hạng IV v.08.03.07 Trung cẩp Y sĩ Anh Bậc 1 ứng dụng 
CNTT ca bản

10 Trường THCS Tân An 1 Nhân viên y tế Y sĩ hạng IV V.08.03.07 Trung cẩp Y sĩ Anh Bậc 1 ứng dụng 
CNTT cơ bản

u Trường THCS Nam Hòa 1 Nhân viên y íế Y sì hạng IV v.08.03.07 Trung tấp Y sĩ Anh Bậc 1 ứng dụng 
CN IT cơ bản

12 Trường THCS Yên Hải 1 Nhân viên y  tế Y sĩ hạng IV V.08.03.07 Trung cấp Y sĩ Anh Bậc 1 Úng dụng

13 Trường THCS Phong Cốc 1 Nhân viên y tế Y sĩ hạng IV v.08.03.07 Trung cấp Y sĩ Anh Bậc ] ứng dụng

14 Trường THCS Phong Hải ] Nhân viên y tế Y sĩ hạng IV v.08.03.07 Trung cẩp Y sĩ Anh Bậc 1 Úng đụng

15 Trường THCS Liên Hòa I Nhân viên y tế Y sĩ hạng IV v.08.03.07 Trung cấp Y sì Anh Bậc 1 ứng dụng 
CNTT cơ bán

16 rrường THCS Liên Vị 1 Nhân viên y tế Y sĩ hạng IV V.08.03.07 Trung cấp Y sĩ Anh Bậc 1 ủng dụng 
CNTT Cữ bản

17 rrường TH&THCS Sông Khoai 1 Nhân viên y tế Y sĩ hạng IV v.08.03.07 Trung cấp Y sĩ Anh Bậc 1 Úng dựng 
CNTT cơ bản

18 rrường TH&THCS Hoàng Tân 1 Nhân viên y tế Y sĩ hạng IV V.08.03.07 Trung cấp Y sĩ Anh Bậc 1 ửng dụng 
CNTT co bán



STT Đơn vị

Vj tri việc làm cẩn luyen dụng viên chức

Ghi
chú

Chỉ
tiêu

tuyển
dụng

Mô tá vị trí việc làm

Tên chức 
(lanh nghề 
nghiệp viên 

chức

Mã số chức 
danh nghề 
nghiệp viên 

chức

Yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ Yêu cầu về Ngoại ngữ Yêu cầu vỉ Tin 
họe

Trình độ Ngành/ Chuyên 
ngảnh Khác Tiếng Trình độ Trinh độ

i ỉ 3 5 lí 7 s 9 10 11 12 Ỉ3

19 Trường TH&THCS cẩm La 1 Nhân viên y tế Y sĩ hạng ĨV v.08.03.07 Trung cấp Y sĩ Anh Bặc 1 ứng dụng 
CNTT cơ bán

20 Trường TH&THCS Tiền Phong 1 Nhân viên y tế Y sĩ hạng IV v.08.03.07 Trung cấp Y sì Anh Bậc 1 ứng dụng 
CNTT cơ bản

•k THPT 1

\ Trung tâm GDHN&GDTX 1 Nhân viên y tế Y sĩ hạng IV v.08.03.07 Trung cấp Y sĩ Anh Bậc 1 ửng dụng 
CNTT cơ bản

VII ủy ban nhân dãn huyện Ba Chỉ 5
* Mẩm non 1

1 Trường Mầm non Thanh Lâm 1 Nhân viên y tẾ Y sĩ hạng IV v.08.03.07 Trung cấp Y sĩ Anh Bậc 1 ửng dụng 
CNTT cơ bán

* Tiều học

Truờng Tiếu học Đạp Thanh I Nhân viên y tế Y sĩ hạng IV v.08.03.07 Trung cấp Y sĩ Anh Bậc 1 ứng dụng 
CNTT cơ bán

Trường Tiểu học Đồn Đạc 1 Nhân viên y tế Y sĩ hạng IV v.08.03.07 Trung cấp YsT Anh Bậc 1 ứng dụng 
CNTT cơ bàn

★ TtìCS

Truông TH&THCS Lương Mông 1 Nhân viên y tể Y sĩ hạng IV v.08.03.07 Trung cấp Y sĩ Anh Bậc 1 ứng dụng 
CNTT cơ bản

Trường THCS Thi trấn 1 Nhân viên y tế Y sĩ hạng IV v.08.03.07 Trung cấp Y sĩ Anh Bậc 1 ứng dụng 
CNTT cơ bàn

VIH íỉy ban nhân dân huyện Cô Tô 3
* Mầm non I

1 Trường Mầm non Thanh Lân \ Nhân viên y tế Y sĩ hạng IV v.08.03.07 Trung cấp Y sĩ Anh Bậc 1 ửng dụng 
CNTT cơ bản

* Trung học cơ sờ

1 Tmỉmg THCS thị trấn Cô Tô 1 Nhân viên y tế Y sĩ hạng IV v.08.03.07 Trung cấp Y sĩ Anh Bậc 1 ứng dụng 
CNTT cơ bân

2 Trường THCS Đồng Tiến 1 Nhân viên y tể Y sĩ hạng IV V.08.03.07 Trung cấp Y sĩ Anh Bậc ] ứng dụng 
CNTT cơ bán

IX ủy ban nhân dân huyện Dầm Hà 13
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STT Dơn vị

Vị trí việc làm cẩn tuycn dụng viên chửc

Ghi
chú

Chỉ
tiêu

tuyển
dụng

Mô (ả vị trí việc làm

Tên chức 
danh nghề 
nghiệp viên 

chức

Mã số chức 
danh nghề 
nghiệp viên 

chức

Yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ Yêu cầu về Ngoại ngữ Ycu cầu VC Tin
học

Trình độ Ngành/ Chuyên 
ngành Khác Tiếng Trình độ Trình độ

I 2 J 4 5 6 7 s 9 10 II 12 li
* Tiêu học 13

1 Trường Tiểu học Quảng Sơn 1 1 Nhân viêti y  tế Y sĩ hạng IV v.08.03.07 Trung cáp Y sĩ Anh Bậc 1 Úng dụng 
CNTT cơ bản

2 Trường Tiều học Quảiig Minh II 1 Nhân viên y  tế Y sĩ hạng IV v.08.03.07 Trang cáp Ỵ ỹ Anh Bậc 1 ứng dụng 
CNTT cơ bán

3 Trướng Tiều học thị trấn Quáng Hả III 1 Nhân viên y tế Y sĩ hạng IV v.08.03.07 Trung cấp Y sĩ Anh Bâc 1 ửng dụng 
CNTT cơ bản

4 Trường Tiểu học thị trẩn Quàng Hả I Nhân viên y tế Y sĩ hạng IV v.08.03.07 Trung cấp Y Sĩ Anh Bậc 1 Úng dụng 
CNTT cơ bản

5 Truông Tiéu học thị Irấn Quãng Hà II 1 Nhãn viên y tế Y sĩ hạng IV v.08.03.07 Trung cấp Y sĩ Anh Bậc 1 ứng đụng 
CNTT cơ bàn

6 Trường Tiểu học Quáng Minh 1 Nhân viên y tế Y sĩ hạng IV V.08.03.07 Trung cẩp Y sĩ Anh Bậc 1 ửng dụng 
CNTT cơ bản

7 Trường Tiểu học Quảng Chính 1 Nhàn viên y tế Y sĩ hạng IV V.08.03.07 Trung cấp Y sĩ Anh Bậc ] Úng dụng 
CNTT cơ bản

8 Trường Tiểu học Đuờng Hoa 1 Nhân viên y tế Y sĩ hạng IV V.08.03.07 Trung cấp Y sĩ Anh Bậc ] ứng dụng 
CNTT cơ bản

9 Trường Tiểu học Quảng Thành 1 Nhân viên y tế Y sĩ hạng IV v.08.03.07 Trung cảp Y sĩ Anh Bậc 1 Úng dụng 
CNTT cơ bản

10 Trường Tiểu học Quàng Phong 1 Nhân viên y tế Y sĩ hạng IV v.08.03.07 Trung cấp Y sĩ Anh Bậc I ủng dụng 
CNTT cơ bân

11 Truờng Tiểu học Quáng Sơn 11 1 Nhân viên y té Y sĩ hạng IV V.08.03.07 Trung cấp Y sĩ Anh Bậc 1 ứng đụng 
CNTT cơ bản

12 Trường Tiểu học Quảng Long 1 Nhân viên y tế Y sì hạng IV V.08.03.07 Trung cẩp YsT Anh Bậc 1 ứng dụng 
CNTT cơ bàn

13 Trường Tiểu học Ọuàng Đức 1 Nhân viên y tế Y sĩ hạng IV v.08.03.07 Trung cấp Y sĩ Anh Bậc ! Úng dụng 
CNTT cơ bản

★ Trung học cơ sớ

1 Truờng TH&THCS Quàng Thịnh 1 Nhân viên y  tế Y sĩ hạng [V v.08.03.07 Trung cấp Y sĩ Anh Bậc ] ủ n g  dụng 
CNTT co bản

2 Trường TH&THCS Tiến Tới 1 Nhân viên y tế Y sì hạng IV v.08.03.07 Trung cấp Y sĩ Anh Bậc 1 ứng dụng 
CNTT cơ bản

3 Trường THCS thị trấn Quảng Hà i Nhân viên y tế Y sĩ hạng IV v.08.03.07 Trung cẩp Y sĩ Anh Bậc 1 ứng dụng 
CNTT cơ bản

4 Trường THCS thị trấn Quáng Hà II
' Nhân viên y tế Y sĩ hạng IV v.08.03.07 Trung cấp Y sĩ Anh Bậc 1 ứng dụng 

CNTT cơ bản
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STT

/

Đơn vị

2

Vị trí việc làm cần tuvến đung viên chức

Ghi
chú

Chỉ
ticu

tuyền
<Jụng

Mô tả vị tri việc làm

Tên chức 
danh nghề 
nghiệp viên 

chức

Ma số chức 
danh nghề 
nghiệp viên 

chức

Yêu cầu về thuyên môn, nghiệp vụ Yêu cầu Vf Ngoại ngữ Ycu càu về Tin 
học

Trinh độ Ngành/ Chuycn 
ngành Khác Tiếng Trình (]ộ Trinh dụ

5 Trướng THCS Quảng Minh 1 Nhản viên y tẽ Y sĩ hạng IV

6

V.08.03.07 Trung cấp

»

Y sT

9 10

Anh

11 

Bậc 1

11

ứng đụng 
CNTT cơ bản

¡3

6 Trường THCS Quàng Chính 1 Nhân viên y tế Y sĩ hạng IV V.08.03.07 Trung cấp Y sĩ Anh Bậc ! Ong dụng 
CNTT cơ bản

7 I rường THCS Quảng Phong 1 Nhân viên y tể Y sĩ hạng IV v.08.03.07 Trung cấp Y sĩ Anh Đậc 1 Úng dụng 
CNTT cơ bàn

8 Trường THCS Quảng Thành 1 Nhân viỄn y tế Y sĩ hạng [V v.08.03.07 Trung cấp Y sĩ Anh Bậc 1 ứng dụng 
CNTT cơ bàn

9 Trường THCS Đường Hoa 1 Nhãn vìỄn y tế Y sĩ hạng IV V.08.03.07 Trung cấp Y sĩ Anh Bậc 1 Úng dụng 
CNTT cơ băn

XI Hy ban nhân liân huyện Tiên Vén 19
* Mâm non 2

I Trường Mầm non Đại Dực 1 Nhân viên y tế Y sĩ hạng IV V.08.03.07 Trung cấp Y sĩ Anh Bậc 1 Úng dụng 
CNTT cơ bàn

2 TrutVng Mầm non Phong Dụ 1 Nhân viên y tế Y sĩ hạng IV v.08.03.07 Trung cấp Y sĩ Anh Bậc 1 ứng dụng 
CNTT cơ bản

* Tiếu học 7

! ! rường Tiểu học thị trấn Tiên Yên 1 Nhân viên y tể Y sì hạng IV v.08.03.07 Trung cấp Y sĩ Anh Bật 1 ứng dụng 
CNTT cơ bản

2 ĩrường Tiểu học Đông Hài 1 Nhân viên y tế Y sT hạng IV V.08.03.07 Trung cấp Y sĩ Anh Bậc 1 ứng đụng 
CNTT cư bán

3 rrirờng Tiếu học Đông Ngũ 1 1 Nhân viên y  tế Y sĩ hạng IV v.08,03.07 Trung cấp Y sĩ Anh Bậc 1 ửng dụng 
CNTT cơ bàn

4 ■rrường Tiểu học Đông Ngũ 2 ] Nhân viẻn y tế Y sĩ hạng IV V.08.03.07 Trung cấp Y sĩ Anh Bậc 1 Úng dụng 
CNTT cơ bán

5 1'rường Tiều học Hải Lạng 1 Nhân viẽn y tế Y sĩ hạng IV V.08.03.07 Trung cấp Y sĩ Anh Bậc l Úng dụng 
CNTT cơ bàn

6 Trường Tiều học Phong Dụ 1 Nhân viên y tế Y sĩ hạng IV v.08.03.07 Trung cấp Y sĩ Anh Bậc 1 ửng đụng 
CNTT cơ bân



STT Đơn vị

Vị trí việc làm eàn tuyền (lụng viên chức

Ghi
chú

Chí
tiêu

tuyền
dụng

Mô tả vị trí việc làm

Tên chức 
danh nghề 
nghiệp viên 

chức

Mã số chức 
đanh nghề 
nghiệp viên 

chức

Yêu cằu về chuyên môn, nghiệp vụ Yêu cẩu về Ngoại ngữ Yêu cầu vỉ Tin 
học

Trinh độ Ngành/ Chuycn 
ngành Khác Tiếng Trình độ Trình dộ

1 2 3 4 J 6 7 X 9 10 11 11 13

7 Truờng Tiếu học Tiên Lãng 1 Nhân viên y tế Y sĩ hạng IV v.08.03.07 Trung cấp YsT Anh Bậc 1 ửng dựng 
CNTT cơ bản

* Trung học cơ sờ 9

1 Trường TH&THCS Đại Dực ] 1 Nhân viên y tế Y sĩ hạng IV v.08.03.07 Trung cắp Y sỉ Anh Bậc i
ửng dụng 

CNTT cơ bản

2 Truimg TH&THCS Đại Dực 2 1 Nhân viên y tể y  sĩ hạng IV V.08.03.07 Trung cấp Y sĩ Anh Bậc 1 ửng dụng 
CNTT co bàn

3 Trường TH&THCS Điền Xá I Nhân viên y tế Y sĩ hạng IV V.08.03.07 Trung cẩp Y sĩ Anh Bậc 1 ứng dụng 
CNTT cơ bản

4 Trường TH&THCS Đồng Rui I Nhân viên y tế Y sĩ hạng IV V.08.03.07 Trung cấp Y sĩ Anh Bậc 1
ứng dụng 

CNTT cơ bàn

5 Truímg TH&THCS Yên Than I Nhân viên y tế Y sĩ hạng IV V.08.03.07 Trung cấp YsT Anh Bậc 1
ửng dụng 

CNTT cơ bản

6 Trường THCS Đông Ngũ 1 Nhân viên y té Y sĩ hạng IV v.08.03.07 Trung cấp Y sĩ Anh Bậc 1 ứng dụng 
CNTT cơ bản

7 Trường THCS Hải Lạng 1 Nhân viên y tế Y sĩ hạng IV v.08.03.07 Trung cấp Y sĩ Anh Bậc 1 ứng dụng 
CNTT cơ bàn

8 Trường THCS Thị Trấn 1 Nhân viẽn y tế Y sĩ hạng IV V.08.03.07 Trung cấp Y sĩ Anh Bậc 1
ứng dụng 

CNTT cơ bản

9 Trường THCS Tiên Lãng I Nhân viên y tế Y sĩ hạng IV V.08.03.07 Trung cấp Y sĩ Anh Bậc 1 ứng dụng 
CNTT cơ bản

* THPT 7

1 Trung tâm GDHN&GDTX 1 Nhân viên y tế Y sĩ hạng IV v.08.03.07 Trung cấp Y s ĩ Anh Bậc 1
ứng đụng 

CNTT cơ bán

XII ủy han nhân dân huyện Vân Đồn 13
* Tiếu học 4

1 Trường Tiếu học Quan Lạn 1 Nhân viên y tế Y sĩ hạng IV v.08.03.07 Trung cấp Y sĩ Anh Bậc ] ứng dụng 
CNTT cơ bàn

2 Trường Tiếu học Kim Đồng 1 Nhân viên y tế Y sĩ hạng IV v.08.03.07 Trung cấp Y sĩ Anh Bậc 1 ứng dụng 
CNTT cơ bàn
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STT Dơn vị

Vị tr! việc tàm tần tuyển dụng viên chức

Ghi
chủ

Chi
tiêu

tuycn
dụng

Mô tà vị trí việc làm

TỄn chức 
(lanh nghề 
nghiệp viên 

chức

Mã số chức 
(lanh nghề 
nghiệp viên 

chức

Yêu cầu vc chuycn môn, nghiệp vụ Yêu cầu về Ngoại ngữ Yêu cầu v ỉ Tin 
học

Trình độ Ngành/ Chuycn 
ngành Khác Tiếng i rinh dộ Trinh độ

/ 2 1 4 5 6 7 s 9 to II n 13

3 Trường Tiểu học Đoàn KẾ! l Nhãn viên y tể Y sĩ hạng ]V v.08.03.07 Trung cấp Y sĩ Anh Bậc 1 Úng dụng 
CNTT cơ bán

4 Trường Tiểu học Đài Xuyên 1 Nhân viên y tế Y sĩ hạng IV V.08.03.07 Trung cấp Y sĩ Anh Bậc 1 ửng dụng 
CNTT cơ bàn

* T r u n g  h ọ c  cơ s ớ

1 Trường TH&THCS Minh Châu 1 Nhân viẽn y tế Y sĩ hạng IV V.08.03.07 Trung cẩp YsT Anh Bậc 1 ứng dụng 
CNTT cơ bản

2 Trưòmg TH&THCS Tháng Lợi 1 Nhân viên y tế Y sì hạng IV v.08.03.07 Trung cấp YsT Anh Bậc 1
ứng dụng 

CNTT cơ bán

3 Trường TH&THCS Bán Sen 1 Nhân viên y tế Y sì hạng IV v.08.03.07 Trung cắp Y sĩ Anh Bậc 1 ứng đụng 
CNTT cơ bản

4 Trường TH&THCS Vạn Yên 1 Nhân viên y tẾ Y sĩ hạng IV v.08.03.07 Trung cấp Y sĩ Anh Bậc 1 Ú ng dụng 
CNTT cơ bàn

5 Trưởng TH&THCS Ngọc Vừng 1 Nhân viên y tế Y sĩ hạng IV V.08.03.07 Trung cẩp Y sĩ Anh Bậc 1 Ú ng dụng 
CNTT cơ bàn

6 Trường TH&THCS Bình Dân 1 Nhân viên y tể Y sĩ hạng (V V.08.03.07 Trung cấp YsT Anh Bậc 1 ửng dựng 
CNTT cơ bản

7 T rường THCS Đông Xả 1 Nhân viên y tế Y sĩ hạng IV v.08.03.07 Trung cẳp Y s ĩ Anh Bậc 1
ứng dụng 

CNTT cơ bàn

8 Trường THCS Hạ Long 1 Nhân viên y tế Y sĩ hạng IV v.08.03.07 Trung cấp Y sĩ Anh Bậc 1
ứng dụng 

CNTT ca bàn

9 Trường THCS Đoàn Kết 1 Nhân viên y (ế Y sĩ hạng IV V.08.03.07 Trung cấp Y sĩ Anh Bậc 1 ứng dụng 
CNTT cơ bân

An định danh sách trên lờ 247 chì tiêu./.

17/17



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHIÉU ĐÃNG KỶ D ự  TUYÊN

................ n g à y .....th á n g .......n ă m .............

Vị trí dự tuyển (1):........................................

Đon vị dự tuyển (2):

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN

Ho và tên:...........................................................................................
Nam □ Nữ □

Ngày, tháng, năm sinh:.....................................................................

Dân tộc:..............................................................................................................................

Tôn giáo:............................................................................................................................

Số CMND hoặc Thè căn cước công dân:........................... Ngày cấp :..........................

Nơi cấp:..............................................................................................................................

Số điện thoại di động để báo tin:......................................................................................

Email:.................................................................................................................................................

Quê quán:...........................................................................................................................

Hộ khẩu thường trú:...........................................................................................................

Chỗ ở hiện nay (để báo tin):

Tình trạng sức khỏe:........................, Chiều cao:..................... , Cân nặng:................kg

Thành phần bản thân hiện nay:..............................................................................

Trình độ vãn hóa:



II. THÔNG TIN C ơ  BẢN VẺ GIA ĐÌNH (3)

Mối
quan

hệ
Họ và tên

Ngày,
tháng, năm 

sinh

Quê quán, nghề nghiệp, chức danh, 
chức vụ, đon vị công tác, học tập, noi 
ở (trong, ngoài nước); thành viên các 

tố chức chính trị - xã hội...)

III. THÔNG TIN VÈ QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

Trình độ 
văn bằng, 
chứng chỉ

Ngành đào tạo

Chuyên 
ngành đào 

tạo (ghi theo 
bảng điểm)

Hình 
thức 

đào tạo

xếp loại 
bàng, 
chứng 

chỉ

Sổ hiệu 
của văn 

bằng, 
chửng 

chỉ

Tên trường,
cơ sở đào tao Ẵ * câp

Ngày, 
tháng, 

năm cấp 
văn 

bằng, 
chứng 

chỉ



Trình độ 
văn 

bàng, 
chứng 

chỉ

Ngành đào 
tạo

Chuyên 
ngành đào 

tạo (ghi 
theo bảng 

đicm)

Hình
thức
đào
tạo

xếp
loại

bàng,
chứng

chỉ

Số hiệu 
của văn 

bằng, 
chứng 

chỉ

Tên 
trường, cơ
sở đào tao

ícâp

Ngày,
tháng,
năm
cấp
vãn

bằng,
chứng

chỉ

IV. THÔNG TIN VÈ QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC (nếu có)

Từ ngày, tháng, nâm đến 
ngày, tháng, năm

Cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác



V. ĐỐI TƯỢNG ƯU TIÊN (nếu có)

Tôi xin cam đoan những lời khai trên của tôi là đúng sự thật. Sau khi nhận được thông 
báo trúng tuyển tôi sẽ hoàn thiện hồ sơ theo quy định. Nếu sai sự thật thì kết quả tuyển 
dụng của tôi sẽ bị cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng hủy bỏ, tôi sẽ chịu trách nhiệm 
trước pháp luật và cam kết không đăng ký tham gia kỳ tuyển dụng kế tiếp tại cơ quan 
tuyển dụng./.

NGƯỜI VIÉT PHIÉƯ
(Kỷ, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:
(1) Ghi đúng vị trí việc làm đăng ký dự tuyển;
(2) Ghi đúng tên cơ quan, tổ chức, đơn vị có chi tiêu tuyển dụng;
(3) Ghi cha, mẹ (của bản thân và của bên vợ (hoặc chồne)), vợ (hoặc chồng), các con.



Tên co quan, đon vị tiếp nhận hồ sơ:

PHIÊU GIAO-NHẬN HỒ s o  
DỤ TUYẾN VIÊN CHỨC Y TẼ NĂM ............

Hôm nay, vào h ồ i giờ, ngày tháng năm ........ chủng tôi gồm:
1. Bộ phận  tiếp Iihận hồ SO' d ự  tuyền viên c h ứ c : .........................................

Ông, bà :........................................................................................... ................
Chức v ụ :..........................................................................................................
Thuộc phòng:..................................................................................................
2. Bên nộp hồ sơ đăng ký dự tuyến viên chức:
Ông, b à :............................................... . số điện thoại: ......................... .........................
Địa ch i:..........................................................................................................................................

3. Nội dung
Ổng, bà: ................................................tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức của
ông, b à .......... ..................................Hồ sơ bao gồm các loại giấy tờ sau:
1. Phiếu đãng ký dự tuyển {theo mẫu)-,
2. Bản chụp văn bằng chuyên môn, băng điềm;
3. Bàn chụp chứng chi khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển;
4. Giây chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên do cơ quan có thẳm quyền chứng thực;
5. Các giấy tờ khác:............................... ............................................................................

.............................. ngày ....../....../..

NGƯỜI NỘP HÔ SO NGƯỜI NHẬN HÒ s ơ
(Ký và ghi rõ họ và lẻn) (Ký và ghi rõ họ và tên)



Tên CO' quan, đon vị t i ế p  Iihận h ồ  s ơ :

PHIẾU GIAO-NHẬN HÔ s o  
D ự  TUYỂN VIÊN CHỨC Y TÉ N Ă M ............

Hôm nay, vào h ồ i .....giờ, n g à y .......th á n g .......n ă m .............. chúng tôi gồm:
1. Bộ phận tiếp n h ận  hồ SO' d ự  tuyến viên c h ứ c : ............................................

Ông, b à :..............................................................................................................
Chức v ụ :............................................................................ ................................
Thuộc phòng:.....................................................................................................
2. Bên nộp hồ SO'đăng ký dụ- tuyển viên chức:
Ông, b à :............................................... . số điện thoại:...................................................
Địa ch ỉ:............................................................................ ...........................................................

3. Nội dung
Ông, bà: ................................................ tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức của
ông, b à ............................................Hồ sơ bao gồm các loại giấy tờ sau:
1. Phiếu đãng ký dự tuyển (theo mẫu);
2. Bàn chụp văn bàng chuyên môn, bảng điểm;
3. Bản chụp chứng chi khác theo yêu cầu cùa vị trí dự tuyển;
4. Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên do cơ quan có thầm quyền chứng thực;
5. Các giấy tờ khác:..........................................................................................................

....................................... ngày ......../ ........] ..

NGƯỜI NỘP HÔ SO NGƯỜI NHẬN HỎ s ơ
(Ký và ghi rõ họ và tên) (Ký vờ ghi rõ họ và lên)


